Các số trong phạm vi 1000 toán khó lớp 3
 
A. Tóm tắt kiến thức:
 
 1. Cấu tạo số
 
· Kí hiệu abc là số tự nhiên có 3 chữ số ( trong đó a≠ 0 và a, b, c là các chữ số)
· Trường hợp số tự nhiên có 3 chữ số ta có thể phân tích:
 
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/10231704/2017-11-10_15h25_27.png]
           = a × 100 + b × 10 + c
 2. So sánh các số tự nhiên có ba chữ số
 
· Các số có 1 chữ số nhỏ hơn các số có 2 chữ số.
· Các số có 2 chữ số nhỏ hơn các số có 3 chữ số.
· Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng 1 hàng từ trái sang phải.
· Nếu hai chữ số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
B. Bài tập
 
Bài 1. Hãy viết các số sau:
 
a) Tám trăm tám mươi ba đơn vị.
b) Tám trăm tám mươi tám đơn vị.
c) Ba trăm năm mươi tám đơn vị.
d) Một trăm hai mươi bảy đơn vị.
 
Bài 2:
 
a) Từ ba chữ số 3, 4, 5 hãy viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau ( mỗi chữ số không lặp lại ). Có bao nhiêu số như thế?
b) Cũng hỏi như vậy với ba chữ số 3, 0, 5.
 
Bài 3. Phép so sánh nào dưới đây sai?
 
a) 475 < 475.
b) 236 > 263.
c) 964 > 946.
 
Bài 4.
 
Hằng đang nghĩ tới một số có ba chữ số, biết rằng số lớn nhất có hai chữ số kém số đó 59 đơn vị. Tìm số Hằng đang nghĩ.
 
Bài 5.
 
Viết thêm chữ số 3 vào bên phải một số có hai chữ số, ta được số lớn hơn số phải tìm 273 đơn vị. Tìm số đó.
 
Bài 6.
 
Tích của hai số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860.
 
Bài 7.
 
Tìm một số, biết rằng số đó lớn hơn số lớn nhất có ba chữ só khác nhau là 9 đơn vị.
 
Bài 8. Các biểu thức dưới đây, biểu thức nào đúng, biểu thức nào sai?
 
a) 125 + 346 > 215 + 463.
b) 212 + 460 < 122 + 406.
c) 320 – 230 = 230 + 90.
d) 685 + 132 > 917 – 423.
 
Bài 9
 
Một cửa hàng bán được 360kg gạo, sau đó nhập về 270kg thì tổng số gạo cửa hàng có là 500kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
 
Bài 10.
Tìm x, biết x + 320 = 525.
Xem thêm Các số trong phạm vi 1000 phần 2 tại đây.
 
Lời giải 
 
Bài 1.
 
a) Tám trăm tám mươi ba đơn vị: 833
b) Tám trăm ba mươi tám đơn vị: 838.
c) Ba trăm năm mươi tám đơn vị: 358.
d) Một trăm hai mươi bảy đơn vị: 127.
 
Bài 2.
 
a) Các số có ba chữ số khác nhau được lập từ 3, 4, 5 là: 345, 354, 435, 453, 534, 543.
Có sáu số như vậy.
b) Tương tự ta cũng có các số có 3 chữ số khác nhau được lập từ ba chữ số 3, 0, 5 là: 305, 350, 503, 530.
Do số 0 không thể đứng đầu nên chỉ lập được 4 số như vậy.
 
Bài 3.
 
a) Sai.
b) Sai.
c) Đúng.
 
Bài 4.
 
Số lớn nhất có hai chữ số là: 99.
Số mà Hằng nghĩ là: 99 + 59 = 158
Đáp số: 158.
 
Bài 5. Gọi số phải tìm là [image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/10231711/2017-11-10_15h56_24.png] . Theo đề bài ta có:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/10231714/2017-11-10_16h09_31.png]
Vậy số đó là 30. Thử lại ta có: 303 – 30 = 273
Đáp số: 30.
 
Bài 6
 
Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b. Theo đề bài ta có:
a x b = 645
a x ( b + 5 ) = 860.
a x 5 = 860 – 645 = 215
a = 43
b = 645 : 43 = 15
Đáp số: Số thứ nhất là 43, số thứ hai là 15.
 
Bài 7.
 
Số lớn nhất có ba chữ số là khác nhau là số 987.
Số phải tìm là 987 + 9 = 996.
Đáp số: 996.
 
Bài 8.
 
a) 125 + 346 = 471
215 + 436 = 651
Vì vậy 125 + 346 > 215 + 436 là sai.
b) 212 + 460 = 672
122 + 406 = 528
Vì vậy 212 + 460 < 122 + 406 là sai
c) 320 – 230 = 90
230 + 90 = 320
Vì vậy 212 + 460 < 122 + 406
d) 685 + 132 = 817
917 – 423 = 494
Vì vậy 685 + 132 > 917 – 423 là đúng.
 
Bài 9
 
Đáp số: 590kg gạo.
 
Bài 10 
 
x = 205
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Các số trong phạm vi 1000 toán khó lớp 3
A. Tóm tắt kiến thức:
 1. Cấu tạo số
· Kí hiệu abc là số tự nhiên có 3 chữ số ( trong đó a≠ 0 và a, b, c là các chữ số)
· Trường hợp số tự nhiên có 3 chữ số ta có thể phân tích:

= a × 100 + b × 10 + c
 2. So sánh các số tự nhiên có ba chữ số
· Các số có 1 chữ số nhỏ hơn các số có 2 chữ số.
· Các số có 2 chữ số nhỏ hơn các số có 3 chữ số.
· Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng 1 hàng từ trái sang phải.
· Nếu hai chữ số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
B. Bài tập
Bài 1
Đàn gà của mẹ ban đầu có 25 con, mẹ mới mua thêm 30 con nữa. Hỏi đàn gà của mẹ sau khi mua có thêm tất cả bao nhiêu con?
Bài 2.
Một cửa hàng xăng có 300 lít xăng, của hàng đó nhập thêm 540 lít xăng nữa. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu lít xăng?
Bài 3.
Một cửa hàng xăng có 780 lít xăng. Sau một ngày, cửa hàng đó bán hết 350 lít xăng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít xăng?
Bài 4.
Tìm một số có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục.
Bài 5.
Tìm ba số, biết chữ số thứ nhất gấp 3 lần chữ số thứ hai, số thứ hai bé hơn số thứ ba là 5 và tổng của ba số là 55.
Bài 6.
Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 6 thì bằng 33 cộng với 15.
Bài 7.
Tìm một số, biết rằng nếu lấy 50 chia cho số đó thì bằng 20 chia cho 10.
Bài 8.
Trong một bãi gửi xe ô tô người ta đếm được có tất cả 84 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu ô tô trong bãi?
Bài 9.
Có 10 con gà và 3 con chó đi dạo trong sân, Hùng ngồi đếm số chân của chúng. Hỏi Hùng đếm được tất cả bao nhiêu chân?
Bài 10.
Hiện nay, bố nhiều hơn An 25 tuổi. Hỏi sau 20 năm nữa bố nhiều hơn An bao nhiêu tuổi?
Xem thêm các số trong phạm vi 1000 phần 1 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
Đáp án: 55 con gà.
Bài 2.
Đáp số 840 lít xăng.
Bài 3.
Đáp số 430 lít xăng.
Bài 4.
Gọi số có ba chữ số phải tìm là [image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/11084215/2017-11-11_08h42_08.png]( a, ,b, c là các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 9, a khác 0 ).
Theo đề bài ta có:
a = 3 × b; b = 3 × c nên a = 3 × 3 × c = 9 × c.
Trong các số tự nhiên từ 0 đến 9 chỉ có một cặp số là 1 và 9 thỏa mãn số này gấp 9 lần số kia.
vậy a = 9, c = 1 suy ra:
a = 3 × c nên b = 3 × 1 = 3.
Vậy số phải tìm là: 931.
Đáp số 931.
Bài 5.
Gọi só thứ hai là a, ta có số thứ nhất là 3 × a, số thứ ba kaf ( a + 5 ).
Tổng ba số là 55, vậy:
3 × a + a + ( a + 5 ) = 55
5 × a = 55 – 5 = 50
a = 10.
Vậy số thứ hai là 10.
Số thứ nhất là:
10 × 3 = 30.
Số thứ ba là:
10 + 5 = 15.
Đáp số:
Số thứ nhất là 30.
Số thứ hai là 10.
Số thứ ba là 15.
Bài 6.
Gọi a là số cần phải tìm.
Theo đề bài ta có:
a × 6 = 33 + 15
a × 6 = 48
a = 48 : 6
a = 8
Đáp số: 8
Bài 7.
Đáp số: 25
Bài 8.
Mỗi ô tô có 4 bánh xe.
Vậy số xe trong bãi gửi xe là:
84 : 4 = 21 ( xe ).
Đáp số: 21 xe.
Bài 9.
10 con gà có số chân là:
10 × 2 = 10 ( chân ).
3 con chó có số chân là:
3 × 4 = 12 ( chân ).
Tổng số chân gà và chó mà Hùng đếm được là:
20 + 12 = 32 ( chân ).
Đáp số: 32 chân.
Bài 10.
Sau 20 năm nữa bố vẫn hơn An 25 tuổi vì sau 20 năm, tuổi bố An tăng 20 tuổi và tuổi An cũng tăng 20 tuổi.
Đáp số: 20 tuổi.
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Các số trong phạm vi 1000 toán khó lớp 3
A. Tóm tắt kiến thức:
 1. Cấu tạo số
· Kí hiệu abc là số tự nhiên có 3 chữ số ( trong đó a≠ 0 và a, b, c là các chữ số)
· Trường hợp số tự nhiên có 3 chữ số ta có thể phân tích:

= a × 100 + b × 10 + c
 2. So sánh các số tự nhiên có ba chữ số
· Các số có 1 chữ số nhỏ hơn các số có 2 chữ số.
·  Các số có 2 chữ số nhỏ hơn các số có 3 chữ số.
· Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng 1 hàng từ trái sang phải.
· Nếu hai chữ số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
B. Bài tập.
Bài 1.
Một cửa hàng bán xăng, buổi sáng bán được 103 lít xăng, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 27 lít xăng. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng?
Bài 2. Chỉ ra biểu thức nào đúng, biểu thức nào sai?
a) 20 : 4 > 4 × 5.
b) 5 : 5 > 9 × 0.
c) 21 : 7 = 21 – 7.
d) 9 × 4 < 7 × 6.
Bài 3.
Một cửa hàng gạo, buổi sáng bán được 5 bao gạo, buổi chiều bán được 15 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 10 kg. Hỏi cả ngày hôm dố cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?
Bài 4.
Khối 1 có 305 học sinh, khối lớp 2 có ít hơn khối lớp 1 là 5 học sinh, khối lớp 3 ít hơn khối lớp 2 là 25 học sinh. Tìm số học sinh của khối lớp 2 và khối lớp 3.
Bài 5.
Mỗi con gà có 2 chân, mỗi con chó có 4 chân. Hỏi 22 con gà và 5 con chó có tất cả bao nhiêu chân?
Bài 6.
Tìm số có 3 chữ số, biết rằng số đó lớn gấp 6 lần số lớn nhất có hai chữ số.
Bài 7.
Lan có 30 viên bi, Lan cho 5 bạn, mỗi bạn 5 viên bi. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu viên bi?
Bài 8.
Mỗi đoạn dây dài 50cm được cắt thành những đoạn nhỏ, mỗi đoạn dài 10 cm. Hỏi đoạn dây được cắt thành bao nhiêu đoạn nhỏ?
Bài 9.
Một số có hai chữ số, nếu nhân hai chữ số với nhau thì được tích là 54, biết rằng một trong hai chữ số bằng 9. Vậy chữ số còn lại là bao nhiêu?
Bài 10.
Trong một phép trừ, tổng  của số bị trừ, số từ và hiệu và 100, tổng của số trừ và số bị trừ là 50. Tìm số bị trừ.
 
Xem thêm Các số trong phạm vi 1000 phần 4 – toán khó lớp 3 tại đây.
 
Lời giải 
Bài 1.
Đáp số: 179 lít xăng.
Bài 2.
a) sai
b) đúng
c) sai
d) đúng.
Bài 3
Đáp số: 200 kg gạo.
Bài 4.
Đáp số: Khối lớp 2 có 300 học sinh, khối lớp 3 có 275 học sinh.
Bài 5.
Đáp số: 64 chân.
Bài 6.
Đáp số 594.
Bài 7.
Số bi Lan đem cho là:
5 × 5 = 25 ( viên ).
Số bi Lan còn lại là:
30 -25 = 5 ( viên ).
Đáp số: 5 viên bi.
Bài 8.
Đáp số: 5 đoạn.
Bài 9.
Gọi số có hai chữ số phải tìm là [image: \bar{ab} ] ( a, b là các chữ số từ 0 đến 9, a ≠ 0 ).
Theo đề bài ta có:
a × b = 54.
Một trong hai chữ số bằng 9 nên:
a × b = 54 = 9 × 6 = 6 × 9
Vậy số phải tìm là 69 hoặc 96.
Đáp số: 69 hoặc 96.
Bài 10.
Gọi số bị trừ là a, số trừ là b. Theo đề bài ta có:
a + b + ( a – b ) = 100.
2 × a + b – b = 100
2 × a = 100
a = 50
a – b = 100 – 50 = 50
b = 0
Thử lại:
50 + 0 ( 50 – 0 ) = 100.
Đáp số: số bị trừ là 50.
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Các số trong phạm vi 1000 toán hay lớp 3
A. Tóm tắt kiến thức:
 1. Cấu tạo số
· Kí hiệu abc là số tự nhiên có 3 chữ số ( trong đó a≠ 0 và a, b, c là các chữ số)
· Trường hợp số tự nhiên có 3 chữ số ta có thể phân tích:

= a × 100 + b × 10 + c
 2. So sánh các số tự nhiên có ba chữ số
· Các số có 1 chữ số nhỏ hơn các số có 2 chữ số.
·  Các số có 2 chữ số nhỏ hơn các số có 3 chữ số.
· Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng 1 hàng từ trái sang phải.
· Nếu hai chữ số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
B. Bài tập.
Bài 1.
Tìm hiệu, tích và thương của hai số, biết tổng hai số đó là 15 và tổng gấp ba lần số bé.
Bài 2.
Mai nghĩ một số có ba chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 19. Nếu trừ số đó đi 52, rồ trừ tiếp cho 48 thì được  một số có hai chữ số. Tìm số Mai đang nghĩ.
Bài 3.
Có 60 quyển vở khen thưởng cho 5 ạn học sinh giỏi ở lớp. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu quyển vở?
Bài 4.
Thự hiện phép chia sau:
a) 42 : 6
b) 63 : 7
c) 41 : 5
d) 32 : 4
Bài 5. Tìm x biết:
a) x × 7 = 63
b) 6 × x = 30
Bài 6. Tìm x, biết:
a) x – 452 = 77 + 48
b) x + 58 = 64 + 58
c) x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0
Bài 7.
Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữa nguyên số trừ thì hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó.
Bài 8.
Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi xóa bỏ chữ số 7 ở hàng đơn vị, ta được số mới kém hơn số phải tìm 331.
Bài 9.
Tổng của một số với 26 lớn hơn 26 là 45 đơn vị. Tìm hiệu của số đó với 26.
Bài 10.
Trong phép chia cho 4 và có dư, thì số dư có thể là những số nào?
Lời giải
Bài 1.
Số bé là:
15 : 3 = 5
Số lớn là:
15 – 5 = 10
Hiệu hai số là:
10 – 5 = 5
Tích hai số là:
10 × 5 = 50
Thương hai số là:
10 : 5 = 2
Đáp số:
Hiệu hai số là 5.
Tích hai số là 50.
Thương hai số là 2.
Bài 2.
Gọi số đó là [image: \overline{abc} ], a > 0; a, b, c ≤ 9. Theo đề bài ta có:
a + b + c = 19
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/11095011/2017-11-11_09h50_05.png]
Vậy [image: \overline{abc} ] ≤ 199
Vậy a = 1
b + c = 19 – 1 = 18
vì b, c ≤ 9 nên b = c = 9
Thử lại: 199 – 52 – 48 = 99 ( là số có hai chữ số ):
1 + 9 + 9 = 19.
Đáp số: 199.
Bài 3.
Đáp số 12 quyển vở.
Bài 4.
a) 42 : 6 = 7
b) 63 : 7 = 9
c) 41 : 5 = 8 ( dư 1 )
d) 32 : 4 = 8
Bài 5.
a) x = 9
b) x = 5.
Bài 6.
Đáp số:
a) 577
b) 64
c) 10
Bài 7.
Hiệu tăng thêm 12 đơn vị.
Hiệu hai số là:
76 + 12 = 88.
Đáp số: 88.
Bài 8.
Số cần tìm có chữ số 7 ở hàng đơn vị nên nó có dạng   [image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/11095546/2017-11-11_09h55_42.png]
Theo đề ta có: [image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/11095546/2017-11-11_09h55_42.png] – [image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/10231711/2017-11-10_15h56_24.png] = 331
( [image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/10231711/2017-11-10_15h56_24.png]x 10 + 7 ) – [image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/10231711/2017-11-10_15h56_24.png] = 331
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/10231711/2017-11-10_15h56_24.png] x 9 = 331 – 7.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/10231711/2017-11-10_15h56_24.png] = 324 : 9 = 36
Vậy số phải tìm là 367.
Thử lại 367 – 36 = 331.
Đáp số 367.
Bài 9.
Đáp số 19
Bài 10.
Số dư trong phép chia cho 4 phải là những số nhỏ hơn 4. Vì vậy các số đó là 1, 2, 3.
Các số trong phạm vi 1000 phần 5 – Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3
Các số trong phạm vi 1000 toán nâng cao lớp3
A. Tóm tắt kiến thức:
 1. Cấu tạo số
· Kí hiệu abc là số tự nhiên có 3 chữ số ( trong đó a≠ 0 và a, b, c là các chữ số)
· Trường hợp số tự nhiên có 3 chữ số ta có thể phân tích:

= a × 100 + b × 10 + c
 2. So sánh các số tự nhiên có ba chữ số
· Các số có 1 chữ số nhỏ hơn các số có 2 chữ số.
·  Các số có 2 chữ số nhỏ hơn các số có 3 chữ số.
· Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng 1 hàng từ trái sang phải.
· Nếu hai chữ số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
B. Bài tập.
Bài 1.
Tấm vải trắng dài 25m, tấm vải đỏ dài gấp 3 tấm vải trắng .
Hỏi tấm vải đỏ dài bao nhiêu m?
Bài 2.
Cho dãy số: 0, 7, 14, ….
Hãy điền 3 số tiếp theo của dãy và giải thích tại sao lại điền như thế?
Bài 3.
Tìm một số, biết rằng nếu giảm số đó đi 3 lần, rồi lại tiếp tục giảm tiếp 5 lần thì được số mới bằng 1/2 số nhỏ nhất có hai chữ số.
Bài 4.
Cho dãy số sau: 1, 2, 4, 8, …
hãy điền 3 số liên tiếp của dãy và giải thích tại sao điền như thế?
Bài 5.
Cho dãy số sau: 2, 4, 6, 8, 10, 12,… Hỏi:
a) Số hạng thứ 20 là số nào?
b) Số 93 có ở trong dãy hay không? Tại sao?
Bài 6.
Hãy nêu quy luật viết các số trong dãy sau rồi viết tiếp 3 số nữa:
a) 1, 4, 7, 10,…
b) 45, 40, 35, 30,….
c) 1, 2, 4, 8, 16….
Bài 7.
Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng, bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhều hơn số bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có tất cả bao nhiêu viên bi?
Bài 8.
Trong túi có 10 viên bi đỏ, 9 viên bi xanh, 11 viên bi vàng và 4 viên bi trắng. Hỏi không nhìn vào túi, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 6 viên bi cùng một màu?
Bài 9.
Số điểm mười của bạn Bắc là số nhỏ nhất có hai chữ số. Số điểm mười của bạn nam là số chẵn có 2 chữ số. Biết rằng tổng số điểm mười của hai bạn là số lớn hơn 27 nhưng lại nhỏ hơn 30. Hỏi mỗi bạn có mấy điểm 10?
Bài 10.
An, Bình, Hòa được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hòa 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đề bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?
Bài 11.
Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng tuổi của Hạnh và Thanh là 10 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của Thanh và Hạnh bằng tuổi mẹ?
Lời giải
Bài 1.
Đáp số: 75 cm.
Bài 2.
Quan sát dãy số: 0, 7, 14, …. ta thấy:
các số hạng trong dãy, số liền sau hơn số liền trước 7 đơn vị, đó là quy luật viết tiếp của dãy số.
Vậy 3 số tiếp theo của dãy là: 21, 28, 35.
Bài 3
Số nhất có hai chữ số là 10, vậy 1/2 nhỏ nhất có hai chữ số là 10 : 2 = 5
Gọi số phải tìm là A, theo đề bài ta có:
( A : 3 ) : 5 = 5
A : 3 = 25
A = 3 x 25
A = 7
Vậy số phải tìm là 75.
Đáp số: 75
Bài 4.
Đáp số: 16, 32, 64.
Bài 5.
a)
Dãy số trên là dãy số chẵn, số sau hơn số liền trước 2 đơn vị.
Vậy số hạng thứ 20 là số 40.
b)
Số 93 không thuộc dãy trên vì số 93 là số lẻ.
Bài 6.
a)
1, 4, 7, 10, ….
Quy luật của dãy số trên là số liền sau hơn số liền trước 3 đơn vị. Vậy ba số tiếp theo của dãy là 13, 16, 19.
Ta có dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19
b)
45, 40, 35, 30,…
Quy luật của dãy sốtrên là số liền sau ít hơn số liền trước 5 đơn vị. Vậy 3 số liên tiếp theo của dãy là 25, 20, 15…
Ta có dãy số: 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15.
c)
1, 2, 4, 8, 16,….
Quy luật của dãy số trên là số liền sau bằng 2 lần số liền trước. Vậy ba sô tiếp theo của dãy là 32, 64, 128
Ta có dãy số: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
Bài 7.
Tổng số bi của cả túi nhiều hơn số bi vàng và đỏ là 15 viên, vậy số bi xanh là 15 viên.
Số bi vàng là:
15  + 3 = 18 ( viên )
Số bi đỏ là:
15 – 4 = 11 ( viên )
Số bi có trong túi là:
15 + 18 + 11 = 44 ( viên )
Đáp số 44 viên
Bài 8.
Nếu trong số bi lấy ra không có 6 viên bi cùng màu thì ta có số bi lấy ra nhiều nhất trong trường hợp sau:
5 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh, 5 viên bi vàng và 4 viên bi trắng, tổng cộng là 19 viên bi. Vậy nếu lấy từ túi ra ít nhất 20 viên bi thì chắc chắn sẽ có ít nhất 6 viên bi cùng một màu.
Đáp số: phải lấy ra ít nhất 20 viên bi để chắc chắn có ít nhất 6 viên bi cùng một màu.
Bài 9.
Số điểm mười của Bắc là số nhỏ nhất có 2 chữ số, là số: 10.
Gọi x là số điểm 10 của Nam ( x là số chẵn có hai chữ số).
Theo đề bài ta có:
27 < x + 10 < 30
Vậy x + 10 = 28 hoặc 29
Nếu x + 10 = 28
x = 28 – 10
x = 18
Nếu x + 10 = 29
x = 29 – 19
x = 19
Vì điểm 10 của Nam là số chẵn nên điểm 10 của Nam là 18.
Đáp số:
Điểm 1o của Bắc là 10
Điểm 10 của Nam là 18.
Bài 10.
Đáp số: An có 18 nhãn vở, Bình có 10 nhãn vở, Hòa có 8 nhãn vở.
Bài 11.
Đáp số: 10 năm.
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Các bài toán nâng cao lớp 3 – Các số trong phạm vi 100000
A. Tóm tắt kiến thức.
Trong hai số:
· Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.
· Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.
· Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải ( gặp chữ số cùng hàng của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại ).
· Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số bằng nhau.
B. Bài tập.
Bài 1.Viết các số có cách đọc sau đây:
a) Tám mươi hai nghìn bảy trăm linh chín.
b) Chín mươi bảy nghìn năm trăm hai mươi.
c)  Tám mươi nghìn sáu trăm linh hai.
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:
a) 3560 + 200
b) 5270 – 4310
c) 5640 – 3250
d) 1240 + 3160
Bài 3. Tìm
a) Số nhỏ nhất có bốn chữ số và là số lẻ.
b) số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.
c) Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.
d) Số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.
Bài 4. Tìm:
a) Số liền trước của số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau.
b) Số liền trước của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau.
c) Số liền trước của số chẵn nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau.
d) Số liền sau của số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số.
Bài 5. Tìm số dư trong các phép chia sau:
a) 1025 : 4
b) 2474 : 5
c) 13468 : 3
d) 4667 : 6
Bài 6.
Tìm số tự nhiên x, biết: 65 : x > 30
Bài 7.
Có 900 gam đường, chia đều vào 10 túi. Vậy 5 túi đường sẽ có bao nhiêu gam đường?
Bài 8. Nối biểu thức với giá trị đúng:
A. 235                             1. 200 + 5
B. 770                             2. 125 x 4
C. 86                               3. 175 : 35
D. 500                            4. 195 : ( 5 -2 )
E. 5                                  5. 50 + 9 x 4.
F. 65                                6. ( 152 + 2 ) x 5
Bài 9.
Có 400 quyển sách xếp vào 4 tủ, mỗi tủ có 5 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Tìm số sách trong mỗi ngăn.
Bài 10.
Mỗi cửa hàng buổi sáng bán được 1456kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 453 kg gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?
Xem thêm Các số trong phạm vi 100000 phần 2 tại đây.
Lời giải
Bài 1
a) 82709
b) 97520
c) 80602
Bài 2.
a) 3560 + 200 = 3760
b) 5270 – 4310 = 960
c) 5640 – 3250 = 2390
d) 1240 + 3160 = 4400
Bài 3.
a) 1001
b) 9876
c) 1023
d) 1023.
Bài 4.
a) Số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là 10234.
số liền trước của số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là: 10 223
b) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là: 98 756.
Số liền sau của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là: 98 766
c) Số chẵn nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là: 10234
Số liền trước của số chẵn nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là: 10233
d) Số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số là: 10001
số liền sau của số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số là: 10002.
Bài 5.
a)  1025 : 4 = 256 dư 1
b) 2474 : 5 = 494 dư 4.
c) 13468 : 3 = 4489 dư 1.
d) 4667 : 6 = 777 dư 5.
Bài 6.
Ta thấy 64 chia cho 30 được 2 dư 4.
Vậy để  64 : x > 30 thì x phải nhỏ hơn hoặc bằng 2.
Vì x là số tự nhiên khác 0 nên x = 1 hoặc 2.
Đáp số: 1 hoặc 2.
Bài 7.
Đáp số: 450 gam đường.
Bài 8.
A – 1                    D – 2
B – 6                    E- 3
C – 5                    F – 4
Bài 9.
Số ngăn của 4 tủ là:
5 x 4 = 20
Số sách trong mỗi ngăn là:
400 : 20 = 20 ( quyển )
Đáp số: 20 quyển.
Bài 10. 
Đáp số: 3365 kg gạo.
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Các số trong phạm vi 100000 toán khó lớp 3
A. Tóm tắt kiến thức.
Trong hai số:
· Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.
· Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.
· Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải ( gặp chữ số cùng hàng của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại ).
· Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số bằng nhau.
B. Bài tập.
Bài 1. Tìm X, biết: X : 5 = 1650
Bài 2
Có năm tủ sách, mỗi tủ đựng 1260 quyển sách, số sách đó được chia đều cho 3 thư viện. Hỏi mỗi thư viện nhận được bao nhiêu quyền sách?
Bài 3. Tìm X, biết:
1. X : 3 = 2736
2. X : 6 = 1284
3. X :4 = 2132
Bài 4, Số lớn nhất trong dãy số sau là số nào?
86 530, 97 890, 100 000, 99 999.
Bài 5.
Số tiền mà một hàng nước thu được trong buổi sáng là 80 nghìn đồng, buổi chiều số tiền thu được gấp 10 lần số tiền buổi sáng. Hỏi cả ngày hàng nước đó bán được bao nhiêu tiền?
Bài 6.
An mua 6 quyển vở hết 9600 đồng. Hỏi An mua 4 quyền thì hết bao nhiêu tiền?
Bài 7.   
Một người đi bộ trong 2 giờ được 8km. Hỏi người đó đi bộ trong 5 giờ thì sẽ được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 8.   
Có 40 lít dầu chứa đều trong 8 thùng. Hỏi 2 thùng như vậy chứa được bao nhiêu lít dầu?
Bài 9. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
a) 4000 + 999 > 5000 [   ] b) 10 000 = 9999 + 1        [   ] 
c) 7680 – 680 < 6800  [   ] d) 47 100 + 100 > 47 199 [   ]
Bài 10. Tìm X, biết:
1. (64587 -X)- 32582 = 5478
2. (X + 20007) – 30278 = 26875
Xem thêm Các số trong phạm vi 100000 phần 3 – bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
Đáp số: 8250.
Bài 2.
Đáp số: 8250 quyển sách.
Bài 3.
a) X = 8208
b) X = 7704
c) X = 8528.
Bài 4.
Đáp số: 100 000.
Bài 5.
Số tiền mà hàng nước thu được trong buổi chiều là:
80 X 10 = 800 (nghìn đồng)
Số tiền cả ngày hàng nước thu được là:
80 + 800 = 880 (nghìn đồng).
Đáp số: 880 nghìn đồng.
Bài 6.
Đáp số: 6400 đồng.
Bài 7.
Đáp số: 20km.
Bài 8.
Đáp số: 10 lít.
Bài 9.
a) S
b) Đ
c) S
d) Đ
Bài 10.
a) (64587 -X)- 32582 = 5478
(64587 – X) = 5478 + 32582
X = 64587 – 38060
X= 26527
b) (X + 20007) – 30278 = 26875
(X + 20007) = 26875 + 30278
x = 57153 -20007
X = 37146.
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Các số trong phạm vi 100000 toán khó lớp 3
A. Tóm tắt kiến thức.
Trong hai số:
· Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.
· Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.
· Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải ( gặp chữ số cùng hàng của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại ).
· Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số bằng nhau.
B. Bài tập.
Bài 1.
Một kho chứa 70 000 tấn thóc, người ta xuất kho 3 lần, mỗi lần 1025 tấn thóc. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn thóc?
Bài 2.
Một đội xe chở hàng, 3 xe đầu chở được 30000kg, 4 xe sau mỗi xe chử được 3500kg. Hỏi cả đội xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 3.
Tìm x, biết: x × 6 = 19440
Bài 4.
Không thực hiện phép tính, hãy tìm x:
1. (x + 52400): 5 = (52400 + 340) : 5
2. (x – 5480) × 6 = (6800 – 5480) × 6
Bài 5.
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
a) (24534 + 21010) × 2 > 24531 ×  2 + 21012  [  ]
b) (3567 – 2145) × 3 < 3566 × 3 – 2145 × 3       [  ]
c) (4855 – 3650) : 5 = 4855 : 5 – 3650 : 5           [  ]
Bài 6. Tìm x, biết:
1. ( x – 476) x 2 = 2196 × 3
2. ( x + 10248) : 3= 1647 × 4
Bài 7.
Tìm số dư của phép chia: 54987 : 8.
Bài 8 Tính nhanh:
a) 126 × 8 + 126 × 2
b) 3 × 245 + 7 × 245
Bài 29. Tìm kết quả biểu thức sau bạng cách hợp lí nhất:
a) 392 : 4 + 8 : 4
b) 475 : 5 + 25 : 5
Bài 30.
Số nào nhân với 3 thì được số tự nhiên lớn  nhất có năm chữ số?
Xem thêm Các số trong phạm vi 100000 phần 4 – toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
Tổng số thóc xuất kho cả ba lần là: 1025 × 3 = 3075 (tấn)
Số thóc còn lại trong kho là:
70 000 – 3075 = 66 925 (tấn).
Đáp số: 66 925 tẩn thóc.
Bài 2.
Đáp số: 40000kg.
Bài 3.
Đáp số: 3240.
Bài 4
a) (x + 52400) : 5 = (52400 + 340) : 5
x = 340
b) ( x – 5480) × 6 = (6800 – 5480) × 6
x = 6800.
Bài 5.
 
a) Đ
b) S
c) Đ
Bài 6.
a) ( x – 476) × 2 = 2196 × 3
( x – 476) = 6588 : 2
x = 3294 + 476
x = 3770
( x + 10248} : 3 = 1647 × 4
( x + 10248) = 6588 × 3
x = 19764 – 10248
x = 9516.
Bài 27.
54987 : 8 = 6873 dư 3.
Bài 28
a) 126 × 8 + 126 × 2
= 126 × (8 + 2)
= 126 × 10 = 1260
b) 3 × 245 + 7 × 245
= 245 × (3 + 7)
= 245 × 10 = 2450.
Bài 29.
a) 100.
b) 100
Bài 30.
Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số là: 99 999 Số phải tìm là:
99999 : 3 = 33333.
Đáp số: 33 333.
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Các số trong phạm vi 100000 toán lớp 3
A. Tóm tắt kiến thức.
Trong hai số:
· Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.
· Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.
· Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải ( gặp chữ số cùng hàng của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại ).
· Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số bằng nhau.
B. Bài tập.
Bài 1.   
 Tìm hai số có hiệu bằng 2068, biết rằng nếu lấy số bị trừ cộng với số trừ rồi cộng với hiệu thì bằng 4874.
Bài 2.
Một ô tô đi trong 9 giờ thì được 4914km. Hỏi ô tô đó đi trong giờ được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 3.
Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 50510: 5 =
A. 1012       B. 10102       C. 1102             D.   112
Bài 4.
Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:
53…6    <     5316.   Chữ số cần điền vào chỗ chấm là:
A.1        B. 2       C.  3          D. 0
Bài 5. Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số bé nhất trong các số: 5067, 5760, 6705, 5076 là:
A. 5067          B. 5760          C.6705         D.5076
Bài 6. Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/13091138/2017-11-13_09h11_25.png]
Các đáp án của x là:
A. x = 1   hoặc 2            B. x = 2 hoặc 3
C. x = 1 hoặc 4              D. x = 4 hoặc 5.
Xem thêm Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 1 tại đây.
Lời giải 
Bài 1.
Vì số bị trừ bằng hiệu cộng với số trừ nên ta có tổng của số bị trừ và hiệu bằng 2 lần số bị trừ.
Theo bài ra ta có số bị trừ là:
4874 : 2 = 2437
Số trừ là:
2437 – 2068 = 369
Vậy hai số phải tìm là 369 và 2437.
Đáp số: 369 và 2437.
Bài 2.
Đáp số: 1638km.
Bài 3.
B. 10102
Bài 4.
D. 0
Bài 5.
A. 5067
Bài 6.
A. x= 1 hoặc 2.
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Thực hiện biểu thức trong phép tính toán lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Tính giá trị của biểu thức:
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính: cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính: nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Nếu trong biểu thức có các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước,  rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
Nếu trong biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc trước.
B. BÀI TẬP.
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức:
a.  6 × 4 + 160
b.  40 : 8 – 4
c.  20 : 4 + 1
d.  54 : 6 – 6
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:
a. 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 +   38 + 40
b. 1 + 3 + 5 + 7+……+ 35 + 37 + 39
Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:
a. 2004 – ( 5 + 5+ … +5)
Có 100 số 5 trong ngoặc đơn.
a. 1850 – ( 4 + 4+ … +4)
Có 50 số 4 trong ngoặc đơn.
Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 16 × 8 + 16 × 2
b. 16 × 7 + 14 × 2
c. 8 × 12-16
Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 100 + 100 : 4 – 50 : 2
b. (6 × 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)
Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 9 – 8 + 7- 6 + 5- 4 + 3- 2 + 1 – 0
b. 815 – 23 – 77 + 185
Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62
b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89
Bài 8. Tìm x, biết:
1. ( x + 8) × 5 = 500
2. ( x – 4) : 7 = 70
Bài 9. Tìm x, biết:
a. ( x + 7) : 5 = 25
b. (3 + ac) : 6 = 18
Bài 10. Tìm x, biết:
a. x : 5 = 27 × 5
b. x × 7 = 36 × 7
c. x × 132 = 312 × (5 – 3 – 2 ) 
Xem thêm Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 2 – toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
 
Bài 1.
a) 6 x 4 + 160
= 24 + 160
= 184
b) 40 : 8 – 4
= 5-4 = 1
c) 20 : 4 + 1
= 5 + 1 = 6
d) 54 : 6 – 6
= 9 – 6 = 3.
Bài 2.
a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40
= ( 2 + 40) + (4 + 38) + … + (20 + 22)
= 42 × 10 = 420.
 
b) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39
= (1 + 39 ) + (3 + 37 ) + … + ( 19 + 21 )
= 40 × 10 = 400.
Bài 3.
a) 2004-(5 + 5 + 5 + … + 5)
Có 100 số 5 trong ngoặc tròn.
= 2004 – 5 × 100
= 2004 – 500
= 1504
b) 1850 = (4 + 4 + 4 + 4 + … + 4)
Có 50 số 4 trong ngoặc tròn.
Có 50 số 4 = 1850 – 4 × 50 = 1850 – 200 = 1650.
Bài 4.
a) 16 × 8 + 16 × 2
= 16 × (8 + 2)
= 16 × 10
= 160
b) 16 × 7 + 14 × 2
= 16 × 7 + 7 × 4
= 7 × (16 + 4)
= 7 × 20
= 140
c) 8 × 12 – 16
= 8 × 12 – 8 × 2
= 8 × (12 – 2)
= 8 × 10
= 80.
Bài 5.
a) 100 + 100 : 4 – 50 : 2
= 100 + 25 – 25
= 100
b) (6 × 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)
= ( 48 – 48 ) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )
= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)
= 0.
c) 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1 – 0
= (9 – 8 ) + ( 7 – 6 ) + ( 5 – 4 ) + ( 3 – 2 ) + (1 – 0 )
= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5
d) 815 – 23 – 77 + 185
= 815 + 185 – ( 23 +  77 )
= 1000 – 100
= 900.
Bài 7.
a) 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62
= (38 + 62 ) + ( 46 + 54 ) + ( 58 + 42 ) + 50
= 100 + 100 + 100 + 50
= 350
b) 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89
= (11 + 89 ) + ( 137 + 63 ) + ( 72 + 128 )
= 100 + 200 + 200
= 500.
Bài 8.
a. x = 92
b. x = 494.
Bài 9.
a. x = 118
b. x = 105
Bài 10.
 
a) x : 5 = 27 × 5
x = 27 × 5 × 5
x = 675
b) x × 7 = 36 × 7
x = 36
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Phép tính trong biểu thức toán nâng cao lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Tính giá trị của biểu thức:
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính: cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính: nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Nếu trong biểu thức có các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước,  rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
Nếu trong biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc trước.
B. BÀI TẬP.
Bài 1. Tìm x, biết:
a) x + 100 – ( 4 + 4 + 4 + … + 4 + 4) = 320
Có 45 số 4 trong ngoặc tròn.
b) x : 2 : 3 = 765 : 9
Bài 2. Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó:
	 
	 
	 
	 

	 
		A.  9 X 5 + 40
B.  85-7 X 6
C. 64 : 8 + 42
D. 90 – 63 : 9



	 
		1.   43
2.   83
3.   85
4.   50




	 
	
	
	


 
Bài 3. So sánh A và B: (không tính kết quà cụ thể)
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/13100238/2017-11-13_10h02_34.png]
Bài 14. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
a) 6 x 5 + 160 > 12 × 5 + 80     [   ]
b) 37 × 8 – 120 < 53 x 7 + 120  [   ]
c) 68 × 6 = 52 × 9                       [   ]
Bài 5.
Tìm một số, biết rằng nếu số đó thêm 8      đơn vị rồi giảm đi 6 lần
thì được kết quả là 7.
Bài 6. Tìm x, biết:
a. ( x + 5) × 6 = 54
b. ( 56 – x ) : 6 = 9
c. ( x – 1) × 7 = 21
d. ( 4 + x ) × 6 = 54
Bài 7. Tìm x, biết:
a. 45 : (X – 4 ) = 9
b. 27 : ( 6 + x ) = 3
Bài 8. Tính giá trị của biểu thức:
a) 63 : 9 + 30
b) 48 : 8 – 2
c) 8 × 5 + 4
d) ( 45 – 5 ) : 5
Bài 9.
Có 7 túi bi, túi thứ nhất có 9 viên bi, 6 túi còn lại mỗi túi có 8 viên bi. Cỏ tất cả bao nhiêu viên bi trong 7 túi?
Bài 20. Tính giá trị của biểu thức:
a.  25 × 8 +12
b. 525 – 175 : 5
c. 9840 : ( 8 – 4 )
d. 240 × ( 2 –  2 ) + 40
Xem thêm Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 3 – toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1
a) x + 100 – 4 × 45 = 320
x + 100 – 180 = 320
x + 100 = 320 + 180
x + 100 = 500
x = 500 – 100
x = 400
b) x  : 2 : 3 = 756 : 9
x : 2 : 3 = 85
x : 2 = 85 × 3
x : 2 = 255
x = 255 × 2
x = 510
Bài 2
A – 3
B – 1
C – 4
D – 2
Bài 3.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/13102956/2017-11-13_10h29_54.png]
Bài 4
a) Đ
b) Đ
c) S
Bài 5
Số phải tìm thêm 8 đơn vị được kết quả là:
7 x 6 = 42
Số phải tìm là:
42 – 8 = 34
Vậy số phải tìm là 34.
Đáp số: 34.
Bài 6.
a) x = 4
b) ( 56 – x ) : 6 = 9
( 56 – x ) = 9 x 6
x = 56 – 54
x = 2
c) x = 4
d) x = 5
Bài 7.
a) 45 : ( x – 4 ) = 9
( x – 4 ) = 45 : 9
x = 5 + 4
x = 9
b) 27 : ( 6 + x ) = 3
( 6 + x ) = 27 : 3
x = 9  – 6
x = 3
Bài 8
a) 63 : 9 + 30
= 7  +30
= 37
b) 48 : 8 – 2
= 6 – 2
= 4
c) 8 x 5 + 4
= 40 + 4
= 44
d) ( 45 – 5 ) : 5
= 40  : 5
= 8
Bài 9
Tổng số viên bi có trong 6 túi còn lại là:
6 x 8 = 48 ( viên )
Tổng số viên bi có trong 7 túi là:
9 + 48 = 57 ( viên )
Đáp số: 57 viên.
Bài 20.
a) 212
b) 490
c) 2460
d) 40
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Biểu thức và thứ tự thực hiện toán lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Tính giá trị của biểu thức:
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính: cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính: nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Nếu trong biểu thức có các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước,  rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
Nếu trong biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc trước.
B. BÀI TẬP.
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức:
a. 135 × 4 + 129 : 3
b. 693 : 3 + 78 × 2
c. 56 × 3 – 525 : 5
d. 270 : 9 + 15 × 3
Bài 2. Tính nhanh:
6 + 8 + 10 + …+ 42 + 44
Bài 3. Không cần tính kết quả cụ thề, cho biết hai tổng sau có bằng nhau không? Vì sao?
A= 123 + 456 + 78 + 90
B = 498 + 76 + 153 + 20
Bài 4. So sánh X và Y, biết a < b và:
X = a ×  (b + 1);
Y = b × (a + 1).
Bài 5. Không tìm giá trị biểu thức, hãy viết biểu thức dưới đây thành tích của một số với 7:
a) 35+ 21 +49
b) 63-14+ 28
Bài 6. Không tìm giá trị biểu thức, hãy viết biểu thức dưới đây thành tích của hai số khác 1:
a) 75 + 25 × 4
b) 40 + 18 × 5
Bài 7.
Tìm một số, biết rằng nếu lấy  số  đó nhân   với  8 rồi cộng với 125 thì được một biểu thức có   giá trị bằng 3557.
Bài 8.
Với năm chữ số 2, hãy dùng dấu ngoặc đơn và dấu các phép tính thích hợp để tạo thành một biểu thức có giá trị bằng 888.
Bài 9. Cho biểu thức:
4× 6 + 36 : 3
Hãy đặt dấu ngoặc đơn vào biểu thức trên để được các kết quả:
a) 56    b) 72
Bài 10. Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:
a. 326 + 326 × 8 + 326
b. 245 × 3 – 7 × 245 + 14 × 245
Xem thêm Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 4 – toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
a. 583
b. 63
c. 387
d. 75
Bài 2.
6 + 8 +.10 + …+ 42 + 44 = ( 6 + 44 ) + ( 8 + 42 ) + … + ( 24 + 26 )
= 50 × 10 = 500.
A= 123 + 456 + 78 + 90 = 100 + 20 + 3 + 400 + 50 + 6 + 70 + 8 + 90
B = 498 + 76 + 153 + 20 = 400 + 90 + 8 + 70 + 6+ 100 + 50 + 3 + 20
Vậy A = B.
Bài 4.
Ta có:
X = a × (b+1) = a × b + a
Y = b × (a + 1) = a × b + b
Khi đó ta thấy so sánh X và Y chính là so sánh a và b.
Theo đề bài đã cho a < b nên X < Y.
Đáp số: X < Y.
Bài 5.
a) 35 + 21 + 49
= 7 × 5 + 7 × 3 + 7 × 7
= 7 × (5 + 3 + 7)
= 7 × 15
b) 63 – 14 + 28
= 7 × 9 – 7 × 2 + 7 × 4
= 7 × (9 – 2 + 4)
= 7 × 11.
Bài 6.
a) 75 + 25 × 4
= 25 × 3 + 25 × 4
= 25 × (3 + 4)
= 25 × 7
b) 40+ 18 × 5
= 8 × 5 + 18 × 5
= (8 + 18) × 5
= 26 × 5.
Bài 7.
Đáp số: 429.
Bài 8.
222 ×  (2 + 2) = 888.
Bài 9.
a. 56 = 4 × (6 + 36): 3
b. 72 = 4 × (6 + 36 : 3).
Bài 10.
a) 326 + 326 × 8 + 326
= 326 × (1 + 8 + 1)
= 326 × 10
= 3260
b) 245 × 3-7 × 245 + 14 × 245
= 245 × (3 – 7 + 14)
= 245 × 10
= 2450.
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Các bài toán nâng cao lớp 3 hay.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Tính giá trị của biểu thức:
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính: cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính: nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Nếu trong biểu thức có các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước,  rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
Nếu trong biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc trước.
B. BÀI TẬP.
Bài 1: Tính nhanh:
a. 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20
b. (125 – 17 × 4) × (12 – 11 – 1)
Bài 2:
a) Biết A = 100. Tính giá trị của biểu thức sau:
282 – A : 2 = ?
b) Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:
19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26
Bài 3: Tìm x, biết:
a) x : 9 = 17 (dư 8)
b) x – 675 = 307 x 3
Bài 4.
Có 10 bao gạo, nếu lấy ra ở mỗi bao 5kg thì số gạo iấy ra bằng số gạo của 2 bao nguyên. Hỏi tất cả có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 5.
Có 10 con chim đậu trên lưng một đàn trâu. Nếu có thêm 6 con trâu nữa thì số trâu bằng số chim.
a. Tìm số trâu.
b. Có tất cả bao nhiêu chân chim và chân trâu?
Bài 6.
Lớp 3A cỏ 32 học sinh xếp vừa đủ ngồi vào 8 bàn học. Hỏi lớp 3B có 31 học sinh thì cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?
Bài 7
Có 6 học sinh mua quà sinh nhật để tặng bạn. Họ đưa cô bán hàng 50 000 đồng và nhận trả lại 8000 đồng. Nếu chia số tiền mua quà sinh nhật cho 6 người thì mỗi người phải trả bao nhiêu tiền?
Bài 8.
Cửa hàng bán được 227kg gạo nếp và tẻ. Nếu cửa hàng bán thêm 13kg gạo tẻ thì số gạo tẻ bán được gấp đôi số gạo nếp bán được. Tính số gạo tẻ, số gạo nếp cửa hàng bán được.
Bài 9 Tính nhanh:
a. 11 + 12 + 13 +14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19
b. 135 × (a × 1 – a : 1) + 115
Bài 10.
a) Tính bằng cách thuận tiện:
25 × 5 × 4 × 76
b) Tính giá trị của biểu thức:
6400 – 140 : (4 × 7)
Xem thêm các bài toán về đơn vị đo lường phần 1 tại đây.
Lời giải.
Bài 1.
a) 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20
= (10 + 20) + (12 + 18) + (14 + 16)
= 30 + 30 + 30
= 30 × 3
= 90
b) (125 — 17 × 4) × (12 — 11 — 1)
= (125 – 17 × 4) × 0
= 0.
Bài 2.
a) 282 – A : 2
= 282 – 100 : 2
= 282 – 50
= 232
b) 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26
= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)
= 40 + 40 + 40 + 40 + 40
= 40 × 5
= 200.
Bài 3.
a) x= 161
b) x = 1596.
Bài 4.
Đáp số: 250kg.
Bài 5.
a) Số trâu có là:
10 – 6 = 4 (con)
b) Mỗi con chim có 2 chân còn mỗi con trâu có 4 chân.
Vậy số chân chim và chân trâu có tất cả là:
4 × 4 + 10 × 2 = 36 (chân)
Đáp số:
a) 4 con trâu;
b)36 chân.
Bài 6. Mỗi bàn học của lớp 3A ngồi được số học sinh là:
32 : 8 = 4 (học sinh)
Ta có: 31 : 4 = 7 dư 3.
3 bạn học sinh còn dư phải được xểp vào 1 bàn, vì mỗi bàn không ngồi quá 4 bạn.
Vì vậy, số bàn lớp 3B cần là:
7+1=8 (bàn).
Đáp Số: 8 bàn.
Bài 7. Số tiền mà các bạn trả cho cô bán hàng là:
50 000 – 8000 = 42 000 (đồng)
Nếu chia đều số tiền này cho 6 bạn, thì mỗi bạn phải trả: 42 000 : 6 = 7000 (đồng)
Đáp số: 7000 đồng.
Bài 8. Nếu cửa hàng bán thêm 13kg gạo, thì tồng số gạo bán được là: 227 + 13 = 240 (kg)
Khi đó số gạo tẻ gấp đôi số gạo nếp, ta có sớ đồ:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14145348/2017-11-14_07h53_42.png]
 
Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 1 = 3 (phần)
Giá trị của một phần hay số gạo nếp bán được là: 240 : 3 = 80 (kg)
Số gạo tẻ cửa hàng bán được là:
227-80= 147 (kg).
Đáp số:
Gạo tẻ: 147kg;
Gạo nếp: 80kg.
Bài 9.
a) 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16+ 17 + 18 + 19
= (11 + 19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16) + 15
= 30 + 30 + 30 + 30 + 15
= 30 × 4 + 15
= 135
b)135 × (a × 1 – a : 1) + 115
= 135 × (a – a) + 115
= 135 × 0 + 115 = 115.
Bài 10.
a) 25 × 5 × 4 × 76
= 25 × 4 × 5 × 2 × 38
= 100 × 10 × 38
= 38000
b) 6400 – 140 : (4 × 7)
= 6400 – 140 : 28
= 6400 – 5
= 6395
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Các bài toán hay về đơn vị đo lường
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14150843/2017-11-14_08h07_35.png]
1 thế kỉ = 100 năm; 1 năm = 12 tháng; 1 tuần = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.
B. BÀI TẬP
Bài 1.  
1 giờ bằng 60 phút. Hỏi 6 giờ bằng bao nhiêu phút?
Bài 2.
Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút quay được số vòng là:
A. 1 vòng
B. 12 vòng
C. 24 vòng
D. 13 vòng
Bài 3. Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:
2 giờ 30 phút [   ] 230 phút. Dấu thích hợp điền vào ô trống là:
A. >
B. <
C. =
D. Không có dấu nào
Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 20kg =……….. gam
b. 36 tấn =……. tạ
c. 10OOg =….. kg
d. 2000kg =….. tạ
Bài 5. Mỗi tuần có 7 ngày, hỏi:
a. 7 tuần có bao nhiêu ngày?
b. 140 ngày bằng bao nhiêu tuần?
c. 200 ngày bằng bao nhiêu tuần?
Bài 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Ngày mai của hôm qua là:
A. hôm kia
B. hôm nay
C. ngày mai
Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Những tháng trong năm có 30 ngày là:
A. 4, 7,9, 11.
B. 5, 6, 9, 11.
C . 4, 6, 9, 11.
Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 8m 5cm =……… cm b) 6km 4m =……… m
b. 5m 4dm =…….. dm……………….. d) 7cm 6mm =…… mm
Bài 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 8m 4dm =…….. dm………………..
b. b) 72 tấn 3 tạ =……………. tạ
c. 9m 15cm =…… cm………………..
d. d) 5 tấn 62 yến =………. yến
e. 7km 6m =………. m………………..
f. 4yến9kg=……………. kg
Bài 10. Trong một năm, những tháng dương lịch nào có 31 ngày?
Xem thêm Đo lường và đơn vị đo lường phần 2 – toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
Đáp số: 360 phút.
Bài 2.
B. 12 vòng
Bài 3.
B. <
Bài 4.
a. 20kg = 20 OOOg
b. 36 tấn = 360 tạ
c. 10OOg = 1 kg
d. 2000kg = 20 tạ
Bài 5.
a) 7 tuần có số ngày là:
7 × 7 =49 (ngày)
b) 140 ngày bằng số tuần là:
140 : 7 = 20 (tuần)
c) Ta có:
200 : 7 = 28 dư 4
Vậy 200 ngày bằng 28 tuần 4 ngày
Đáp số:
a) 49 ngày;
b) 20 tuần;
c) 28 tuần 4 ngày.
Bài 6.
B. Hôm nay
Bài 7.
C. 4, 6, 9, 11
Bài 8.
a. 8m 5cm = 805cm
b. 5m 4dm = 54dm
c. 6km 4m = 6004m
d. 7cm 6mm = 76mm
Bài 9.
a. a) 8m 4dm = 84dm
b. b) 72 tấn 3 tạ = 723 tạ
c. 9m 15cm = 915cm
d. d) 5 tấn 62 yến = 562 yến
e. 7km 6m = 7006m
f.  4 yến 9kg = 49kg
Bài 10.
Trong một năm dương lịch, những tháng sau đây có 31 ngày: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.
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B. Bài tập.
Bài 1.
Chủ nhật tuần này là ngày 1 tháng 9. Hỏi chủ nhật tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 9?
Bài 2.
Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Ngày 23 tháng 8 là chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm đó là:
A. Thứ hai
B. Thứ ba
C. Thứ tư
D. Thứ năm.
Bài 3.
Bảo Minh sinh ngày 20 tháng 2 năm 2010. Hỏi ngày nào sẽ là ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ nhất của Bảo Minh?
Bài 4.
Ngày 10 tháng 10 năm 2010 kỉ niệm Hà Nội 1000 năm tuổi. Hỏi Hà Nội tròn 1 tuổi là ngày, tháng, năm nào?
Bài 5.
Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ năm. Hỏi ngày cuối tháng 3 năm đó là ngày thứ mấy?
Bài 6.
Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?
Bài 7.
Ngày 6 tháng 7 là thứ ba. Hỏi ngày 5 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy?
Bài 8.
Em hãy chọn đáp án đúng:
Ngày 30 tháng 7 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 8 năm đó là:
A. Thứ hai
B. Thứ ba
C. Thứ tư
D. Thứ năm
Bài 9. Hãy viết cách đọc các chữ số La Mã sau:
a) II                  b) V                     c) III
d) IV                 e) VII                  f) VI
g) VIII              h) IX                    i) X
Bài 10. Tính:
a. 72 [image: cm^2 ] : 9
b. 25 [image: cm^2 ] × 7
c. 375 [image: cm^2 ] + 567 [image: cm^2 ]
Lời giải
Bài 1.
Đáp số: Ngày 8 tháng 9.
Bài 2.
C. Thứ tư
Bài 3.
Ngày ki niệm sinh nhật lần thứ nhất sẽ là ngày 20 tháng 2 một năm sau đó, tức là ngày 20 tháng 2 năm 2011.
Bài 4.
Hà Nội tròn 1 năm tuổi cách năm 2010 là:
1000 – 1 = 999 (năm)
Vậy năm Hà Nội tròn 1 năm tuổi là năm:
2010 – 999 = 1011
Vậy ngày 10 tháng 10 năm 1011 là ngày kĩ niệm Hà Nội tròn 1 năm tuổi.
Đáp sô: Ngày 10 tháng 10 năm 1011.
Bài 5.
Ngày cuối tháng là thứ bảy, ngày 31 tháng 3.
Bài 6.
Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3.
Thứ năm tuần sau là 7 ngày sau.
25 + 7 = 32
Nhưng tháng 3 có 31 ngày, vậy thứ năm tuần sau phài là ngày 1 tháng 4.
Đáp số: Ngày 1 tháng 4.
Bài 7.
Tháng 7 có 31 ngày nên từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 là 25 ngày.
Tháng 8 có 31 ngày.
Vậy từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 5 tháng 9 là:
25 + 31 + 5 = 61 (ngày)
Ta có: 61 : 7 = 8 dư 5
Suy ra 61 ngày gồm 8 tuần và 5 ngày.
Vậy ngày 5 tháng 9 năm đó là chủ nhật.
Đáp số: Chủ nhật.
Bài 8.
C. Thứ tư
Bài 9.
a. II: Hai
b. V: Năm
c. III: Ba
d. IV: Bốn
e.  VII: Bảy
f.  VI: Sáu
g.  VIII: Tám
h.  IX: Chín
i.  X: Mười.
Bài 10.
1. 72 [image: cm^2 ] : 9 = 8 [image: cm^2 ]
2. 25 [image: cm^2 ]  × 7 = 175 [image: cm^2 ]
3. 375 [image: cm^2 ]  + 567 [image: cm^2 ] = 942 [image: cm^2 ]
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Các bài toán nâng cao về đơn vị đo lường
B. Bài tập
Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
a. 7 [image: cm^2 ] + 22 [image: cm^2 ] < 4 [image: cm^2 ] × 7         
b. 540 [image: cm^2 ] : 2 = 80 [image: cm^2 ]  × 2                                     
c. 532 [image: cm^2 ] – 62 [image: cm^2 ] > 30 [image: cm^2 ] × 9    
d. 46 [image: cm^2 ] × 3 < 36 [image: cm^2 ] × 4
Bài 2.
Nếu tháng hai có 5 ngày chủ nhật thì tháng đó có bao nhiêu ngày?
Bài 3.
Dũng có 20 nghìn đồng gồm 5 tờ giấy bạc. Hỏi Dũng có những loại tiền nào?
Bài 4.
Minh mua sách hết 10 nghìn đồng, Minh trả cho cửa hàng 4 tờ tiền. Hỏi Minh đã trả cho cửa hàng những tờ tiền loại nào?
Bài 5.
Lan có 26 nghìn đồng, Huệ có 14 nghìn đồng. Hỏi Lan phải đưa cho Huệ bao nhiêu tiền để 2 bạn có số tiền bằng nhau?
Bài 6.
Có 6 học sinh mua quà sinh nhật để tặng bạn. Họ đưa cô bán hàng 50 nghìn đồng và nhận số tiền trả lại là 8 nghìn đồng. Nếu chia đều số tiền mua quà sinh nhật cho 6 người thì mỗi người phải trả bao nhiêu tiền?
Bài 7.
Có một tờ tiền 5 nghìn đồng, muốn đổi lấy đủ 2 loại tiền 1 nghìn và 2 nghìn thì có bao nhiêu cách đỗi?
Bài 8.
Kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút quay được bao nhiêu vòng?
Bài 9.
Hồng hỏi Lan: “Bây giờ là mấy giờ?”. Lan trả lời: ‘Thời gian từ 12 giờ trưa đên bây giờ bằng [image: 1/3 ] thời gian từ bây giờ đên hêt ngày”. Vậỵ bây giờ là mấy giờ?
Bài 10.
Lan đi từ nhà lúc 7 giờ kém 5 phút, Lan đến trường lúc 7 giờ 10 phút. Hỏi Lan đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?
Lời giải
Bài 1.
a) Đ
b) S
c) Đ
d) Đ
Bài 2.
Tháng hai có thề có 28 hoặc 29 ngày. Nếu tháng đó có 28 ngày thì sẽ có số tuần là:
28 : 7 = 4 (tuần)
Nếu chỉ có 4 tuần thì tháng đó chỉ có thể có 4 ngày chủ nhật, nhưng vì tháng đó có 5 ngày chủ nhật nên tháng đó phải có 5 ngày.
Đáp số: Tháng hai đó có 29 ngày.
Bài 3.
Ta có: 20 000 = 10 000 + 5000 + 2000 + 2000 + 1000
Vậy Dũng có 1 tờ giấy bạc 10 nghìn, 2 tờ giấy bạc 2 nghìn, 1 tờ giấy bạc 5 nghìn và 1 tờ giấy bạc 1 nghìn.
Bài 4.
Ta có: 10000 = 5000 + 2000 + 2000 + 1000
Vậy Minh đã trả cho cửa hàng 2 tờ giấy bạc 2 nghìn, 1 tờ giấy bạc 5 nghìn và 1 tờ giấy bạc 1 nghìn.
Bài 5.
Tổng số tiền của Lan và Huệ là:
26 + 14 = 40 (nghìn đồng)
Đễ hai bạn có số tiền bằng nhau thì Lan phải có:
40 : 2 = 20 (nghìn đồng)
Vậy Lan phải đưa cho Huệ:
26 — 20 = 6 (nghìn đồng).
Đáp số: 7 nghìn đồng.
Bài 7.
Ta có:
5= 2 + 2 + 1;
5 = 1 + 1 + Ị + 2 Vậy có 2 cách đổi.
Cách 1: Đổi 5 nghìn lấy 2 tờ giấy bạc 2 nghìn, 1 tờ giấy bạc 1 nghìn.
Cách 2: Đổi 5 nghìn lấy 3 tờ giấy bạc 1 nghìn, 1 tờ giấy bạc 2 nghìn.
Bài 8.
Cứ 1 giờ thì kim phút quay được 1 vòng. Vậỷ nếu kim giờ quay được 1 vòng, tức là 12 giờ, thì kim phút được số vòng là:
1 × 12 = 12 (vòng)
Đáp số: 12 vòng.
Bài 9.
Thời gian từ 12 giờ trưa đến hết ngày còn số giờ là:
24 – 12 = 12 (giờ)
Ta biểu diễn khoảng thời gian “từ 12 giờ trưa đến bây giờ” và “từ bây giờ đến hết ngày” theo sơ đồ sau:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14161032/2017-11-14_16h10_28.png]
Nhìn trên sơ đồ ta thấy tổng số phần bằng nhau là:
1+3 = 4 (phần)
Giá trị của một phần hay khoảng thời gian “Từ 12 giờ trưa đến bây giờ” là :
12:4 = 3 (giờ)
Vậy bây giờ là :
12 + 3 = 15 (giờ)
Đáp số: 15 giờ.
Bài 10.
Đáp số: 15 phút.
Home Bồi dưỡng HSG Toán 3 Đo lường và đơn vị đo lường phần 4 – toán nâng cao lớp 3
Đo lường và đơn vị đo lường phần 4 – toán nâng cao lớp 3
Nov 14th, 2017 · 1 Comment
Đo lường đơn vị đo lường toán hay lớp 3
B. Bài tập
Bài 1.
Em đi học từ nhà lúc 7 giờ và đến trường lúc 7 giờ 20 phút. Hỏi em đã đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?
Bài 2.
Một tiết học bắt đầu lúc 8 giờ và đến 9 giờ kém 20 phút thì xong tiết học đó. Hỏi thời gian tiết học đó là bao nhiêu phút?
Bài 3.
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút sáng đến 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày là:
A.  20 phút     B. 30 phút     C. 40 phút     D. 50 phút
Bài 4.
Lan và Hồng cùng đi một quãng đường dài 3km, Lan đi xe đạp
nên hết [image: 1/4 ] giờ, Hồng đi bô nên phải mất gấp 3 lần thời gian
của Lan. Hỏi Hồng đi hết bao nhiêu thời gian?
Bài 5.
Bạn A đi quãng đường 3km hết 15 phút. Hỏi bạn A đi quãng đường 10km thì hết bao nhiêu thời gian?
Bài 6.
Nhà bác A thu hoạch vụ mùa được 300kg thóc, nhà bác B thu hoạch được ít hơn nhà bác A là 3 yến thóc. Hỏi:
a. Nhà bác B thu hoạch được bao nhiêu ki-Iô-gam thóc?
b. Cả hai nhà bác A và B thu. hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Bài 7.
Năm nay, thửa ruộng nhà bác A trồng ngô, khi thu hoạch bác đem bán hết số ngô này và thu được 600 nghìn đồng. Năm ngoái nhà bác A trồng lạc trên thửa ruộng này và thu được một số ki-lô-gam lạc, bác đem bán và được số tiền nhiều hơn năm nay là 200 nghìn đồng. Tính số ki-lô-gam lạc năm ngoái nhà bác A thú được, biết giá 1 yến lạc năm ngoái là 40 nghìn đồng.
Bài 8.
Cả Dung và Hà nặng 55kg, Dung nặng hơn Hà 5kg. Hỏi Dung và Hà mỗi người nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 9.
Một yến lạc bán giá 50 nghìn đồng, một yến ngô bán giá 30 nghìn ‘đồng. Biết số tiền bán lạc và ngô bằng nhau và bằng 150 nghìn đồng. Hỏi đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam lạc?
Bài 10.
Thửa ruộng A thu được số thóc gấp đôi thửa ruộng B, biết tổng số thóc của hai thửa ruộng là 600kg. Hỏi mỗi thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?
Bài 11.
Thửa ruộng A trồng ngô và thu được 3 tạ 2 yến ngô. Thửa ruộng B cũng trồng ngô, nhưng thu được chỉ bằng một nửa số ngô của thửa ruộng A. Hỏi cả hai thửa ruộng thu được bao nhiêu ki-lô-gam ngô?
Xem thêm các  bài toán khó về hình học phần 1 – toán lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
Đáp số: 20 phút.
Bài 2.
Đáp số: 40 phút.
Bài 3.
C. 40 phút
Bài 4.
Thời gian Lan đi hết quãng đường là:
60 : 4 = 15 (phút)
Thời gian Hồng đi hết quãng đường là:
15 x 3 = 45 (phút).
Đáp số: 45 phút.
Bài 5.
Thời gian để bạn A đi 1km là:
15 : 3 = 5 (phút)
Thời gian để bạn A đi hết 10km là:
5 × 10 = 50 (phút).
Đáp số: 50 phút.
Bài 6.
a) 3 yến = 30kg
Nhà bác B thu hoạch được số thỏc là:
300 – 30 = 270 (kg)
b) Cả 2 nhà bác A và bác B thu hoạch được số thóc là:
300 + 270 = 570 (kg).
Đáp số: a) 270kg; b) 570kg.
Bài 7.
Số tiền bán lạc năm ngoái là:
600 + 200 = 800 (nghìn đồng)
Số lạc đem bán là:
800:40= 20 (yến)
20 yến = 200kg
Đáp số: 200kg lạc.
Bài 8. Ta có sơ đồ sau:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14162212/2017-11-14_16h22_09.png]
Số cân nặng cùa Hà là: (55 – 5): 2 = 25 (kg)
Số cân nặng của Dung ìà: 25 + 5 = 30 (kg).
Đáp số: Dung: 30kg;
Hà: 25kg.
Bài 9. 
Đáp số: Ngô 50kg; Lạc: 30 kg.
Bài 10.
Ta biểu diễn số thóc của hai thửa ruộng theo sơ đồ dưới đây:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14162344/2017-11-14_16h23_25.png]
 
Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 1=3 (phần)
Giá trị một phần hay số thóc thửa ruộng B thu được là: 600 : 3 = 200 (kg)
200kg = 2 tạ
Số thóc thửa ruộng A thu được là:
200 x 2 = 400 (kg)
400kg = 4 tạ.
Đáp số:
Thửa ruộng A: 4 tạ thóc.
Thửa ruộng B: 2 tạ thóc.
Bài 11.
3 tạ 2 yến = 320kg
Số ngô thửa ruộng B thu được là:
320:2 = 160 (kg)
Tổng số ngô cả hai thửa A và B thu được là:
160 + 320 = 480 (kg).
Đáp số: 480kg ngô.
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Bài toán diện tích toán nâng cao lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Diện tích
Để đo diện tích của một hình, ta phải lấy đơn vị đo diện tích, chẳng hạn xăng-ti-mét. vuông (1 xăng-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm).
Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.
Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).
B. BÀI TẬP
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14163253/2017-11-14_16h32_50.png]
Bài 2.
Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Tìm trung điềm M của đoạn thẳng AB, trung điểm N của đoạn thẳng AM, trung điềm p của đoạn thẳng NB.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14163315/2017-11-14_16h33_13.png]
Bài 3, Hình bên có:
a. Bao nhiêu hình tam giác?
b. Bao nhiêu hình tứ giác?
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14163341/2017-11-14_16h33_38.png]
Bài 4. Hình bên có:
a. Bao nhiêu hình tam giác?
b. Bao nhiêu hình vuông?
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14163408/2017-11-14_16h34_05.png]
Bài 5. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14163447/2017-11-14_16h34_45.png]
Bài 6. Các hình 1, 2, 3, 4 trong hình bên có thể ghép lại thành hình gì?
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14163518/2017-11-14_16h34_58.png]
Bài 7.
Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Bài 8.
Một hình chữ nhật có 2 lần chiều rộng lớn hơn chiều dài 5m. Nhưng 2 lần chiều dài lại lớn hơn 2 lần chiều rộng 10m.
Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Bàí 9.
Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?
Bài 10.
Một hình vuông có cạnh là 54cm. Một hinh chữ nhật có chu vi  băng [image: 1/2 ] chu vi hình vuông. Tính chiêu dài hình chữ nhật, biết
chiều rộng hình chữ nhật là 22cm.
Xem thêm Tính diện tích trong hình học phần 2- toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
25 + 30+ 13 = 68 (cm)
Đáp số: 68cm.
Bài 2.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14163844/2017-11-14_16h38_42.png]
Trung điềm M của AB nằm trên đoạn thẳng AB, điểm M cách điểm A là:
8:2 = 4 (cm)
Trung điềm N của AM nằm trên đoạn thẳng AM, điểm N cách điềm A là:
4:2 = 2 (cm)
Đoạn thẳng NB dài là:
8-2 = 6 (cm)
Vậy trung điềm p của đoạn thẳng NB nằm trên NB, điểm p cách điểm A là:
8 – (6 : 2) = 5 (cm)
Đáp số:
Điềm M, N, p nằm trên đoạn thẳng AB; M cách A 4cm;
N cách A 2cm; p cách A 5cm.
Bài 3.
a) Hình bên có 8 hình tam giác là: AKM, KBM, AMN, ANC, ABC, ABM, AMC, ABN.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14164031/2017-11-14_16h40_28.png]
Bài 4.
Hình vẽ đã cho có:
a) 9 hình tam giác.
b) 2 hình vuông.
Bài 5.
có 5 hình tam giác trong hình bên, gồm các tam giác: ANM, BNP, CMP, NMP, ABC.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14164159/2017-11-14_16h41_57.png]
Bài 6.
Các hình 1, 2, 3, 4 trong hình bên có thể ghép thành hình tròn theo minh họa dưới đây.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14164303/2017-11-14_16h43_01.png]
Bài 7.
Đáp số: 200 cm.
Bài 8.
Gọi chiều dài hình chữ nhật là a, chiều rộng là b. Theo đề bài ta có:
2 × a – 2 × b = 10
Vậy:
a – b = 5
a = b + 5
2 lần chiều rộng hơn chiều dài 5m nên:
2 × b – a = 5
b + b – (b + 5) = 5
b = 10
a= 15
Chu vi hình chữ nhật là:
(15+ 10) X 2 = 50(m)
Đáp số: 50m.
Bài 9.
Đáp số: Gấp 2 lần.
Bài 10. Chu vi hình vuông là:
54 X 4 = 216 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
216 : 2 = 108 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là:
108 : 2 – 22 = 32 (cm).
Đáp số: 32cm.
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Bài toán về diện tích toán khó lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Diện tích
Để đo diện tích của một hình, ta phải lấy đơn vị đo diện tích, chẳng hạn xăng-ti-mét. vuông (1 xăng-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm).
Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.
Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).
B. BÀI TẬP
Bài 1.
Một hình chữ nhật có chiều dài là 36m, chiều rộng kém chiều dài là 4m. Tim cạnh của hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật nói trên.
Bài 2.
Một khu đất hình chữ nhật, có chiều dài là 3685cm, chiều rộng kém chiều dài là 585cm. Tìm chu vi khu đất đó.
Bài 3.
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh khu vườn đó (có để 2 cửa ra vào, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?
Bài 4.
So sánh diện tích hai hình sau, biết các ô vuông có cùng diện tích.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14164832/2017-11-14_16h48_30.png]
Bài 5.
Một miếng bìa hình chữ nhật có diện tích là 56cm2, chiều rộng là 7cm. Tính chiều dài miếng bìa.
Bài 6.
Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 7.
Một hình chữ nhật có chiêu dài 15cm, chiêu rộng bằng [image: 1/3 ] chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 8.
Một hình chữ nhật có diện tích là 35 [image: cm^2 ], chiều rộng 5cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Bài 9.
Một hình chữ nhật có chu vi là 50cm, chiều rộng là 10cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 10.
Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm và chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Xem thêm Tính diện tích trong hình học phần 3 – toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
Chiều rộng hình chữ nhật là:
36 – 4 = 32 (m)
Chu vi hình chữ nhật là:
(32 + 36) x 2 = 136 (m)
Cạnh cua hình vuông có chu vi bằng hình chữ nhật là:
136 : 4 = 34 (m)
Đáp số: 34 m 
Bài 2. Chiều rộng khu đất là:
3685 – 585 = 3100 (cm)
Chu vi khu đất là:
(3685 + 3100) x 2 = 13570 (cm)
Đáp số: 13 570cm.
Bài 3. Từ đề bài ta có hình vẽ:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14165341/2017-11-14_16h53_38.png]
Chiều dài hình chữ nhật là:
30 x 3 = 90 (m)
Chu vi hình chữ nhật là:
(90 + 30) x 2 = 240 (m)
Hàng rào là chu vi hình chữ nhật trừ đi 2 cửa. Vậy hàng rào dải lả:
240 – 3 x 2 = 234 (m)
Đáp số: 234 m.
Bài 4. Ta thấy:
Hình 1 có 4 ô vuông
hình 2 có 5 ô vuông
Vậy diện tích hình 1 nhỏ hơn diện tích hình 2.
 
Bài 5.
Đáp số; 8 cm
Bài 6. Chiều dài hình chữ nhật là:
6 x 2 = 12 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là:
12 x 6 = 72 ([image: cm^2 ]).
Đáp số: 72[image: cm^2 ]
Bài 7. Chiều rộng hình chữ nhật là:
15 : 3 = 5 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là:
5 x 15 = 75 ([image: cm^2 ]).
Đáp số: 75[image: cm^2 ].
Bài 8. Chiều dài hình chữ nhật là:
35 : 5 = 7 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
(5 + 7) x 2 = 24 (cm).
Đáp số: 24cm.
Bài 9.
Đáp số : 150cm .
Bài 10. Chiều rộng hình chữ nhật là:
72 : 8 = 9 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là:
72 : 2 – 9 = 27 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là:
27 x 9 = 243 ([image: cm^2 ])
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Bài toán tính diện tích hay toán lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Diện tích
Để đo diện tích của một hình, ta phải lấy đơn vị đo diện tích, chẳng hạn xăng-ti-mét. vuông (1 xăng-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm).
Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.
Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).
B. BÀI TẬP
Bài 1.
Tìm diện tích một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng nửa chiều dài.
Bài 2.
Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 4m. Tính chu vi hình vuông đó.
Bài 3.
Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có độ dài các cạnh là: chiều dài 130m, chiều rộng 70m. Tính cạnh hình vuông ‘đó.
Bài 4.
Hãy trình bày cách cắt hình vuông thành 5 mảnh và ghép lại thành 2 hình vuông.
Bài 5.
Hãy cắt một hình chữ nhật thành 3 mảnh và ghép lại thành 2 hình tam giác.
Bài 6.
Hãy cắt một hình tam giác có 1 góc vuông thành 2 mảnh và ghép lại thành một hình chữ nhật.
Bài 7.
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m. Chiều rộng bằng [image: 1/3 ] chiều dài.
a. Tính chu vi thửa ruộng đó.
b. Theo chiều dài thửa ruộng đó, người ta chia thửa ruộng thành 2 phần, một phần là hình vuông có cạnh bằng chiều rộng thửa ruộng, phần còn lại là hình chữ nhật. Tính chu vi phần hình chữ nhật còn lại của thửa ruộng đó.
Bài 8.
Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm và chu vi bằng 3 lần chiều dài cộng thêm 6cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 9.
Tìm diện tích một hình vuông có chu vi bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài băng 12cm, chiêu rộng bằng [image: 1/2 ]chiều dài.
Bài 10.
Bác An cưa một thanh sắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn 2m. Bác cưa 4 lần. Hỏi thanh sắt dài mấy mét?
Xem thêm Tính diện tích trong hình học phần 4 – toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1. Chiều rộng hình chữ nhật là:
12 : 2 = 6 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
(12 + 6) x 2 = 36 (cm)
Chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật, vậy cạnh của hình vuông là:
36 : 4 = 9 (cm)
Diện tích hình vuông là:
9 x  9 = 81 ([image: cm^2 ])
Đáp số: 81[image: cm^2 ]
Bài 2. Diện tích hình chữ nhật là:
25 x 4 = 100 ([image: m^2 ])
Diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật và bằng 100 [image: m^2 ]. Ta có:
100[image: m^2 ] = 10m X 10m Vậy cạnh hình vuông là 10m.
Chu vi hình vuông là:
10 x 4 = 40 (m).
Đáp số: 40m.
Bài 3. Chu vi hình chữ nhật là:
(70 + 130) x 2 = 400 (m)
Cạnh của hình vuông là:
400 : 4 = 100 (m)
Đáp số: 100m
Bài 4. Chúng ta có thể cắt và ghép như sau:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14171623/2017-11-14_17h16_20.png]
Bài 5. Chúng ta có thể cắt và ghép lại như sau:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14171806/2017-11-14_17h18_03.png]
Bài 6. Chúng ta có thể cắt và ghép lại như sau:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14171821/2017-11-14_17h18_18.png]
Bài 7. Chiều rộng thửa ruộng là:
120 : 3 = 40 (m)
a) Chu vi thửa ruộng là:
(120 + 40) X 2 = 320 (m)
b) Thửa ruộng được chia như hình vẽ minh hoạ sau:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14171940/2017-11-14_17h19_37.png]
Ta thấy hình chữ nhật còn lại có các cạnh là:
Chiều rộng = chiều rộng hình chữ nhật ban đầu = 40m Chiều dài hình chữ nhật mới là:
120 – 40 = 80 (m)
Chu vi hình chữ nhật mới là:
(40 + 80) x 2 = 240 (m).
Đáp số:
a) 320m
b) 240m.
Bài 8. Chiều dài hình chữ nhật là:
(72 – 6) : 3 = 22 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
72 : 2 – 22 = 14 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là:
22 x 14 = 308 ([image: cm^2 ]).
Đáp số: 308[image: cm^2 ].
Bài 9. Chiều rộng hình chữ nhật là:
12 : 2 = 6 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là:
6 x 10 = 60 ([image: cm^2 ])
Cạnh hình vuông là:
60 : 4 = 15 (cm)
Diện tích hình vuông là:
15 x 15 = 225 ([image: cm^2 ]).
Đáp số: 225[image: cm^2 ].
Bài 10. Ta minh hoạ quá trình cưa thanh sắt của bác An như hình dưới đây:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14172417/2017-11-14_17h24_14.png]
Mỗi một nét đánh dấu trên đoạn thẳng là một lần cưa.
Nhìn trên hình vẽ ta thấy với 4 lần cưa, bác An được 5 đoạn thẳng cỏ chiều dài 2m.
Vậy chiều dài thanh sắt ban đầu là:
5 x 2 = 10 (m)
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Tính diện tích hình học toán khó lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Diện tích
Để đo diện tích của một hình, ta phải lấy đơn vị đo diện tích, chẳng hạn xăng-ti-mét. vuông (1 xăng-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm).
Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.
Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).
B. BÀI TẬP
Bài 1.
Một hình vuông được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật đó !à 6420cm.
Bài 2.
Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó, biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.
Bài 3.
Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120[image: cm^2 ]
Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.
Bài 4.
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng thừa ruộng đó biết chu vi thửa ruộng đó là 48m.
Bài 5.
Một hình chữ nhật có diện tích kém diện tích hình vuông cạnh 10cm là 28[image: cm^2 ]. Biết chiều dài của hình chữ nhật gấp đôi chiều rộng của nó. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.
Bài 6.
Một hình chữ nhật có chu vi là 80cm. Nếu tấng chiều dài 5cm thì diện tích tăng 75[image: cm^2 ]. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó.
Bài 7.
Một hình vuông có chu vi là 24cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh cùa hình vuông yà 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ nhật. Tính diện tích mỗi hình đó.
Bài 8.
Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và diện tích bằng 75[image: cm^2 ]. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Bài 9. Cho một hình tam giác:
a) Hãy vẽ thêm 3 đoạn thẳng vào hình tam giác đó để được 4 hình tam giác.
b) Đặt tên các đỉnh của tam giác và gọi tên chúng.
Xem thêm Một số dạng toán đặc biệt – toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1. Chu vi H1 = AF + BE + AB + EF Chu vi H2 = BE + CD + BC + ED Theo đề bài ra ta có:
Chu vi H1 + Chu vi H2 = 6420 (cm)
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14174323/2017-11-14_17h43_20.png]
Nên: AF + BE + AB + EF + BE + CD + BC + ED
= AF + BE + CD + BE + (AB + BC) + ( EF + ED)
= AF + BE + CD + BE + AC + FD
= 6 x cạnh hình vuông = 6420 (cm)
Cạnh hình vuông dài:
6420 : 6 = 1070 (cm)
Chu vi hình vuông là:
1070 x 4 = 4280 (m).
Đáp số: 4280m.
Bài 2. Chu vi hình vuông là:
415 x 4 = 1660 (m)
Chu vi hình chữ nhật là:
1660 x 2 = 3320 (m)
Gọi a (mét) là chiều rộng hình chữ nhật, chiều dài hình chữ nhật là:
a x 4 = 4a (m)
Chu vi hình chữ nhật là:
(a + 4a) x 2 = 3320 (m)
10a = 3320 (m)
a = 332 (m)
Chiều dài hình chữ nhật là:
332 x 4 = 1328 (m).
Đáp số: Chiều dài: 1328m; Chiều rộng: 332m.
Bài 3.
Giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm ‘đi 120cm2. Phần diện tích giảm đi là diện tích của một hình chữ nhật có một cạnh dài 6cm và một cạnh bằng chiều dài của hình chữ nhật ban đầu.
Vậy chiều dài hình chữ nhật là:
120 : 6 = 20 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
72 : 2 – 20 = 16 (cm)
Đáp số: Chiều dài là 20cm; chiều rộng là 16m.
Bài 4. Nửa chu vi thửa ruộng đó là:
48 : 2 = 24 (m)
Ta có sơ đồ:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14174506/2017-11-14_17h45_03.png]
Theo sơ đồ ta thấy nửa chu vi gấp 4 lần chiều rộng.
Vậy chiều rộng thửa ruộng đó là:
24 : 4 = 6 (m)
Chiều dài thửa ruộng đó là:
24 : 6 = 18(171)
Đáp số: Chiều rộng: 6m; Chiều dài: 18m.
Bài 5. Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là a (cm), chiều dài hình chữ nhật là:
 2 x a (cm)
Diện tích hình vuông cạnh 10cm là:
10 x 10= 100 ([image: cm^2 ]).
Diện tích hình chữ nhật là:
100 – 28 = 72 ([image: cm^2 ]).
Vậy:          2 x  a x  a       =  72
a x a = 36
vì 36 = 6 x 6 nên a = 6 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là:
2 x 6 = 12 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
(12 +6) X 2 = 36 (cm).
Đáp số: 36cm.
Bài 6.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14174733/2017-11-14_17h47_28.png]
Tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là:
80 : 2 = 40 (cm)
Diện tích phần tăng thêm (phần gạch chéo) là 75 [image: cm^2 ], vậy chiều rộng hình chữ nhật là:
75 : 5 = 15 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là:
40 – 15 = 25 (cm)
Đáp số:
Chiều dài hình chữ nhật là 25cm;
chiều rộng là 15cm.
Bài 7. Cạnh cùa hình vuông là:
24 : 4 = 6 (cm)
Vậy chiều rộng của hình chữ nhật cũng là 6cm.
Chiều dài hình chữ nhật là:
6 x 3 : 2 = 9 (cm)
Diện tích hình vuông là:
Diện tích hình chữ nhật là:
6 x 6 = 54 (cm2)
Đáp số: Diện tích hình vuông là 36[image: cm^2 ]; diện tích hình chữ nhật là 54[image: cm^2 ].
Bài 8. Gọi a là chiều rộng hình chữ nhật, chiều dài hình chữ nhật là:
3 x a
Diện tích hình chữ nhật là:
· X a X a = 75 (cm2) axa = 25 = 5*5 Nên a = 5 (cm)
Vậy chiều dài hình chữ nhật là:
5×3=15 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
(5+ 15) x2 = 40(cm).
Đáp số: 40cm.
Bài 9.
Gọi ABC là tam giác ban đầu, từ một điểm M nằm bên trong tam giác ABC ta vẽ các đoạn thẳng nối các đĩnh tam giác MA, MB, MC (hình vẽ dưới), ta sẽ được 4 tam giác như yêu cầu của đề bài.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/14175027/2017-11-14_17h50_24.png]
b) 4 tam giác đếm ngược là: ABC, ACM, AMB, CMB.
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Bài toán tăng một số lần toán khó lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Gấp một số lên một số  lần
Muốn gấp 1 số lên một lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Giảm một số xuống một số lần.
Muốn giảm một số xuống một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.
B. BÀI TẬP
Bài 1.
Anh A đi được một quãng đường dài 30km, anh B đi được quãng đường có độ dài gấp đôi độ dài quãng đường anh A đi. Hỏi anh B đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 2.
Đường đến trường đi qua một trạm xe buýt. Biết rằng quãng đường từ nhà tới trạm xe buýt dài 1km, quãng đường từ trạm xe buýt đến trường dài gấp 5 lần quãng đường từ nhà tới trạm xe buýt. Hỏi quãng đường từ nhà đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 3.
Bạn An có 6 viên bi, bạn Tùng có số bi gấp 5 lần số bi bạn An có. Hùng có nhiều hơn Tùng 4 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?
Bài 4.   
Một đội công nhân sửa đường, ngày thứ nhất sửa được 300m
đường, ngày thứ hai sửa được gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả 2 ngày đội sửa được bao nhiêu mét đường?
Bài 5.  
An đang nghĩ tới một số, biết rằng gấp 3 lần số đó lên thì bằng
số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tìm số An nghĩ.
Bài 6.
Bình nghĩ tới một số mà tích của số đó với số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là 270. Tìm số mà Bình nghĩ.
Bài 7.
Tìm số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị.
Bài 8.
Bao thứ nhất có 12kg gạo, bao thứ hai có số gạo gấp 2 lần bao thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ bao thứ hai sang bao thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam để số gạo ở hai bao bằng nhau?
Bài 9.
Có 3 cây bưởi, cây thứ nhất có 9 quả, cây thứ hai nhiều hơn cây thứ nhất 12 quả, cây thứ ba nhiều hơn cây thứ hai 6 quả. Hỏi số quả của cây thứ ba gấp mấy lần số quả của cây thứ nhất?
Bài 10.
Tấm vải xanh dài gấp 3 lần tấm vải đỏ. Cửa hàng đã bán được 7m vải đỏ và 37m vải xanh, như vậy số mét vải còn lại của hai tấm bằng nhau. Hỏi trước khi bán, mỗi tấm dài bao nhiêu mét?
Lời giải
Bài 1.
Đáp số: 60km.
Bài 2. Quãng đường từ trạm xe buýt đến trường dài là:
1 × 5 = 5 (km)
Quãng đường từ nhà đến trường dài là:
1 + 5 = 6 (km).
Đáp số: 6km.
Bài 3. Số bi của Tùng là:
6 × 5 = 30 (viên bi)
Hùng có số bi là:                                                I
30 + 4 = 34 (viên bi).
Đáp số: 34 viên bi.
Bài 4. Ngày thứ hai đội công nhân sửa được số mét đường là:
300 × 2 = 600 (m)
Cả hai ngày đội công nhân sửa được số mét đường là:
300 + 600 = 900 (m).
Đáp số: 900m đường.
Bài 5.
Đáp số: 33.
Bài 6.
Số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là 9.
Vậy số phải tìm là 270 : 9 = 30.
Bài 7„
Chữ số hàng trăm gấp chữ số hàng đơn vị số lần là:
2 × 3 = 6 (lần)
Nếu chữ số hàng đơn vị là 2 thì chữ số hàng trăm là:
6 × 2 = 12 (loại)
Vậy chữ số hàng đơn vị là 0 hoặc 1.
Nếu chữ số hàng đơn vị là 0 thì các chữ số còn lại là 0 (loại). Nếu chữ số hàng đơn vị là 1 thì ta được số 631.
Vậy số cần tìm là 631.
Bài 8
Số gạo đựng ở bao thứ 2 là:
12 × 2 = 24 (kg)
Tổng số gạo ở hai bao là:
24 + 12 = 36 (kg)
Hai bao có số gạo bằng nhau thì bao thứ hai phải có số gạo là:
36 : 2 = 18 (kg)
Vậy bao thứ hai phải chuyển bớt sang bao thứ nhất số gạo là:
24 – 18 = 6 (kg).
Đáp số: 6kg gạo.
Bài 9.
Số bưởi ở cây thứ 2 là:
9 + 12 = 21 (quả)
Số bưởi ở cây thứ ba là:
21 + 6 = 27 (quả)
Số quả ở cây thứ ba gấp số quả ở cây thứ nhất là:
27 : 9 = 3 (lần).
Đáp số: 3 lần.
Bài 10. Theo đề bài, ta có sơ đồ sau
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/15082121/2017-11-15_08h21_18.png]
 
Khi đó ta có:
Tấm vải xanh dài hơn tấm vải đỏ là:
37 – 7 = 30 (m)
Nhìn trên sơ đồ ta thấy 30m dài hơn chính bằng 2 phần. Vậy tấm vải đò dài:
30 : 2 = 15 (m)
Tấm vải xanh dài:
15 × 3 = 45 (m)
Đáp số:
Tấm vải xanh: 45m;
Tấm vải đỏ: 15m.
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Bài toán giảm một số lần toán hay lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Gấp một số lên một số  lần
Muốn gấp 1 số lên một lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Giảm một số xuống một số lần.
Muốn giảm một số xuống một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.
B. BÀI TẬP
Bài 1.
Cửa hàng bán được 227kg gạo nếp và gạo tẻ. Nếu cửa hàng bán thêm 13kg gạo tẻ thì số gạo tẻ bán được gấp đôi số gạo nếp bán được. Tính số gạo tẻ, số gạo nếp cửa hàng bán được.
Bài 2.
Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hòi phải lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?
Bài 3.
Bố nhiều hơn mẹ 2 tuổi, tuổi mẹ gấp 13 lần tuồi con, biết con năm nay 2 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuồi, mẹ bao nhiêu tuổi?
Bài 4.
Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi, 2 năm nữa tuổi ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi, cháu bao nhiêu tuổi?
Bài 5.
Có 62m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được bao nhiêu bộ quần áo và còn dư bao nhiêu mét vải?
Bài 6.
Hà năm nay 9 tuổi. Tuổi ông Hà bằng 6 lần tuổi Hà cộng với 8. Hỏi ông hơn Hà bao nhiêu tuổi?
Bài 7.
Trong một trò chơi, học sinh lớp 3A xếp thành vòng tròn. Các bạn xếp xen kẽ: bắt đầu là một bạn nam, sau đó là một bạn nữ rồi lại đến một bạn nam,… cuối cùng là bạn nữ. Tất cả có 20 bạn nam. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?
Bài 8.
Hiện nay Tiến 7 tuổi, anh Quyết 25 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi anh Quyết gấp 3 lần tuổi Tiến?
Bài 9.
Tìm một số, biết rằng lấy 5 lần số đó cộng với 3 thì đúng bằng 2 lần số đó cộng với 48.
Bài 10.
Tổng số chân gà và chân chó là 58 chân. Biết số gà hơn số chó là 5 con. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?
Xem thêm Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 3 – toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
Nếu cửa hàng bán thêm 13kg gạo tẻ thì số gạo tẻ và gạo nếp đã bán được là:
227 + 13 = 240 (kg)
Lúc này ta có sơ đồ:       
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/15083021/2017-11-15_08h30_18.png]                            
 
Như vậy số gạo tẻ và gạo nếp bán được là 2 + 1 = 3 (phần bằng nhau).
Số gạo nếp cửa hàng bán được là:
240 : 3 = 80 (kg)
Số gạọ tẻ thực tế cửa hàng bán được là:
227 – 80 = 147 (kg)
Đáp số: 80kg gạo nếp; 147 kg gạo tẻ
Bài 2.
Đáp số: 6kg gạo
Bài 3.
Tuổi mẹ là:
2 ×13 = 26 (tuổi)
Tuổi bố là:
26 + 2 = 28 (tuổi)
Đáp số: Bố 28 tuổi; mẹ 26 tuổi.
Bài 4.
Tuổi ông luôn luôn hơn tuổi cháu là 63 tuổi, vì sau 2 năm nữa
cháu thêm 2 tuổi thì ông cũng thêm 2 tuổi.
Ta có sơ đồ:
Tuổi cháu sau 2 năm nữa: 
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/15083318/2017-11-15_08h33_16.png]
Tuổi ông sau 2 năm nữa: 
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/15083338/2017-11-15_08h33_35.png]
Hiệu số phần bằng nhau là: 
8 – 1=7 (phần)
Giá trị của mỗi phần bằng nhau là:
63 : 7 = 9 (tuổi)
Tuồi cháu sau 2 năm nữa là: 9 tuổi.
Tuổi cháu hiện nay là:
9 – 2 = 7 (tuổi).
Tuổi ông hiện nay là:
7 + 63 = 70 (tuổi)
Đáp số: Tuồi ông: 70 tuổi; Tuổi cháu: 7 tuổi.
Bài 5.
62 : 3 = 20 dư 2
Vậy 62m vải sẽ may được 20 bộ quần áo và còn dư 2m vải.
Đáp số: 20 bộ quần áo và 2m vải.
Bài 6.
Tuổi ông của Hà là:
9 × 6 + 8 = 62 (tuổi)
Ông hơn Hà số tuổi là:
62 – 9 = 53 (tuổi).
Đáp số: 53 tuổi.
Bài 7.
Các bạn xếp xen kẽ thành vòng tròn như vậy, bắt đầu  là bạn nam và cuối cùng là bạn nữ nên số bạn nam sẽ bằng số bạn nữ và bằng 20 bạn.
Lớp 3A có số học sinh là:
20 + 20 = 40 (học sinh).
Đáp số: 40 học sinh.
Bài 8. Anh Quyết hơn Tiến số tuổi là:
25 – 7= 18 (tuổi)
Ta có .sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa tuổi Tiến và anh Quyết khi tuổi anh Quyết gấp 3 lần tuổi Tiến như sau:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/15083621/2017-11-15_08h36_18.png]
 
Tuổi Tiến khi đó là:
18 : 2 = 9 (tuổi)
Vậy số năm nữa để tuồi anh Quyết gấp 3 lần tuổi Tiến là:
9 – 7 = 2 (năm).
Đáp số: 2 năm.
Bài 9. Ta có sơ đồ: 
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/15083657/2017-11-15_08h36_54.png]
Từ sơ đồ ta có: 3 lần số phải tim là:
48 – 3 = 45 Vậy số phải tìm là:
45 : 3 = 15.
Đáp số: 15.
Bài 10.
5 con gà có số chân là:
5 x 2 = 10 (chân)
Nếu bỏ đi 5 con gà thì số gà và số chó bằng nhau. Khi đó tổng số chân là:
58 – 10 = 48 (chân)
Khi đó coi số chân gà là 1 phần thì số chân chó là 2 phần.
Lập sơ đồ ta tìm được số chân chó là 32 chân.
Vậy số chó là 8 con.
Số gà là:
8 + 5=13 (con).
Đáp số: Gà: 13 con; Chó: 8 con
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Bài toán tăng và giảm một số lần
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Gấp một số lên một số  lần
Muốn gấp 1 số lên một lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Giảm một số xuống một số lần.
Muốn giảm một số xuống một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.
B. BÀI TẬP
Bài 1.
Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tăng tuồi em lên gấp 3 lần thì lúc đó tuổi em bằng mấy phần tuổi anh hiện nay?
Bài 2.
Hiện nay Hà 6 tuổi, mẹ 42 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi Hà?
Bài 3.
Cho hai số: 180 và 40. Phải cùng tăng thêm vào hai số ấỵ bao nhiêu đơn vị để được số này gấp đôi số kia?
Bài 4.
a) Biết 16 chia cho x được 4. Hỏi 64 chia cho x được mấy? 80 chia cho x được mấy?
b) Nếu số a chia cho 5 được thương là 15, số b chia cho 15 được thương là 5 thì tổng (a + b) chia cho 2 được thương là bao nhiêu?
Bài 5.
Thùng thứ nhất chứa 160 lít dầu, thùng thứ hai chứa 115 lít dầu. Người ta lấy ra ờ mỗi thùng số lít dầu như nhau thì số dầu còn lại ở thùng thứ nhất gấp 4 lần số dầu còn lại ở thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng lấy ra bao nhiêu lít dầu?
Bài 6.
a. An nghĩ một số. Biết rằng số đó gấp 5 lần số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số An đã nghĩ.
b. Bình nghĩ một số. Biết rằng sổ bé nhất có ba chữ số kém số đó 7 lần. Tìm sổ Bình đã nghĩ.
Bài 7.
Tổng hai số là 64. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư là 4. Tìm hiệu hai số đó.
Bài 8.
Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 9 lần số đã cho.
Bài 9.
Bình nhân một số với 3 thì được 375. Hỏi nhân số đó với 6 thì được bao nhiêu?
Bài 10.
Tìm số có ba chữ số, biết rằng chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 8.
Bài 11
Biết trong thúng có số quýt nhiều hơn cam là 8 quả, mẹ đã lấy ra 2 quả quýt và 2 quả cam cho hai anh em, lúc này trong thúng còn lại số quýt gấp đôi số cam. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?
Bài 12.
Tìm thương của hai số biết thương đó gấp 2 lần số bé nhưng chỉ bằng nửa số lớn.
Xem thêm Các bài toán liên quan đến một phần mấy của một số tại đây.
Lời giải
Bài 1.
Gọi số tuổi em hiện nay là a. Theo đề bài ra ta có tuổi anh là: 3 × a. Gấp ba lần tuổi em lên, khi đó tuổi em là 3 × a.
Lúc đó: tuổi em : tuồi anh = (3 × a): (3 × a) = 1 Vậy khi đỏ tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.
Đáp số: Tuổi em khi đó bằng tuổi anh hiện nay.
Bài 2.
Tuổi mẹ hơn tuổi Hà là:
42 – 6 = 36 (tuổi)
Khi tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi Hà, ta biểu diễn sơ đồ sau:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/15085202/2017-11-15_08h51_59.png]
 
Tuổi Hà khi đó là:
36 : 4 = 9 (tuổi).
Vậy số năm nữa để tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi Hà là:
9 – 6 = 3 (năm).
Đáp số: 3 năm.
Bài 3.
Hiệu hai số không thay đổi khi cùng tăng hai số lên một số đơn vị. Hiệu đó là: 180 – 40 = 140.
Giải bài toán bằng sơ đò đoạn thẳng ta được hai số mới là: 280 và 140,
Vậy cần cộng thêm 100 đơn vị vào hai số đã cho đề được số này gấp đôi số kia.
Đáp số: 100.
Bài 4.
a) x = 16 : 4 = 4
64 : 4 = 16
80 : 4 = 20
b) a = 5 × 15 = 75
b = 15 × 5 = 75
(a + b) : 2 = (75 + 75) : 2 = 75.
Đáp số:
a) 16 và 20;
b) 75.
Bài 5.
Hiệu số dầu ở hai thùng không thay đổi khi ta cùng lấy ra ở mỗi thùng số lít dầu như nhau.
Dùng sơ đồ đoạn thẳng ta tìm được số dầu còn lại ở mỗi thùng lần lượt là: 60lít và 15lít
Vậy mỗi thùng đã được lấy ra 100lít dầu.
Bài 6
a) Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy số An nghĩ đến là:
5 × 99 = 495
b) Số bé nhất cỏ ba chữ số là 100. Vậy số Bình đã nghĩ là:
7 × 100 = 700
Đáp số: a) 495; b) 700.
Bài 7. Ta có sơ đồ:
 
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/15085536/2017-11-15_08h55_34.png]
Số bé là : (64 — 4): (1 + 5)= 10
Số lớn là : 10 × 5 + 4  = 54
Vậy hiệu hai số là:
54 – 10 = 44
Đáp số: 44.
Bài 8.
Gọi số cần tìm là [image: \overline{ab} ]. Theo đề bài ta có:
2[image: \overline{ab} ] = 9 × [image: \overline{ab} ] vậy:
200 + [image: \overline{ab} ] = 9 [image: \overline{ab} ]
200 = 8 x [image: \overline{ab} ]
[image: \overline{ab} ] = 200 : 8 = 25 Thử lại:
225 : 25 = 9 Vậy số cần tìm là 25.
Đáp số: 750.
Bài 10. Gọi số đó là [image: \overline{abc} ] .Theo đề bài ta có:
c = b – 8
Vậy b = 8 hoặc 9; c = 0 hoặc 1.
Vì a : c = 4 và a ≠ 0. nên c = 1.
c = 1 => a = 4 X 1 = 4; b = 1 +8 = 9.
Vậy số đó là 491.
Đáp số: 491.
Bài 11. Trong thúng có số quýt nhiều hơn cam 8 quả. Mẹ lấy ra 2 quả quýt và 2 quả cam cho hai anh em, vậy số quýt vẫn nhiều hơn số cam là 8 quả.
Lúc này số quýt gấp đôi số cam, nên số cam còn lại là 8 quả. Số cam lúc đầu là:
8 + 2 = 10 (quả)
Số quýt lúc đầu là:
10 + 8 = 18 (quả)
Đáp số: 18 quả quýt; 10 quả cam.
Bài 12.
Đáp số: 4.
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Một phần mấy của một số toán hay lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Bước 1: Tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
Bước 2: Suy ra số bé bằng một phần mấy số lớn.
B. BÀI TẬP
Bài 1. Lan gâp được 21 con hạc giây, Hà gâp được số hạc bằng [image: \frac{1}{3} ] số hạc của Lan. Hỏi:
a. Hà gấp được bao nhiêu con hạc giấy?
b. Tổng số hạc giấy của hai bạn là bao nhiêu con?
Bài 2.
Một cửa hàng gạo, buổi sáng bán được 50kg gạo, buổi chiều 1 .
bán bằng [image: \frac{1}{2} ]  số gạo buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 3.
Một đoàn thể thao có 39 vận động viên, trong đó có [image: \frac{1}{3} ] số vận động viên nữ. Hỏi đoàn thể thao có bao nhiêu vận động viên nam?
Bài 4.
Hùng cỏ 2 túi bi, mỗi túi có 20 viên bi. Hùng lấy 10 viên ở túi thứ nhất bỏ vào túi thứ hai. Hỏi túi thứ hai có số bi gấp mấy lần số bi ở túi thứ nhất?
Bài 5.
Một cửa hàng gạo, buổi sáng bán được 140kg gạo, buổi chiều số gạo bán được chỉ bằng [image: \frac{1}{5} ] số gạo bán được buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 6.
Hiện nay con 6 tuồi và bằng [image: \frac{1}{5} ] tuồi mẹ. Hỏi khi con 12 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi?
Bài 7.
Buổi sáng cửa hàng bán được 48′ lít dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 lít dầu. Hỏi số lít dầu bán buổi chiều bằng một phần mấy số lít dầu bán buổi sáng?
Bài 8.
Một cửa hàng ngày đầu bán được 45kg gạo. Ngày thứ hai bán 1 . . , được bằng [image: \frac{1}{9} ] sô gạo ngày đâu. Ngày thứ ba bán được gâp 3
lần số gạo ngày thứ hai. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 9.
Quãng đường từ nhà đến trường dài 725m. Bình đã đi được [image: \frac{1}{5} ] quãng đường đó. Hỏi Bình còn phải đi bao nhiêu mét nữa mới tới trường?
Bài 10.
Có hai thùng dâu, thùng thứ nhât chứa 42 lít. Nêu lấy [image: \frac{1}{7} ] số dầu ở thùng thứ nhât và — sô dâu ở thùng thứ hai thì được 12lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?
Xem thêm Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 2- toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
a) Số hạc mà Hà gấp được là:
21 : 3 = 7 (con)
b) Số hạc mà Hà và Lan gấp được là:
21 + 7 = 28 (con)
Đáp số:
a) 7 con;
b) 21 con.
Bài 2.
Đáp số: 25kg.
Bài 3.
Số vận động viên nữ trong đoàn là:
39 : 3 = 13 (vận động viên)
Số vận động viên nam là:
39 – 13 = 26 (vận động viên).
Đáp số: 26 vận động viên nam.
Bài 4. Sau khi bò thêm 10 viên bi ở túi thứ nhất vào túi thứ hai thì túi thứ hai có số bi là:
10 + 20 = 30 (bi)
Túi thứ nhất còn lại số bi là:
20 – 10 = 10 (bi)
Số bi của túi thứ nhất gấp số bi ờ túi thứ hai là:
30 : 10 = 3 (lần).
Bài 5.
Đáp số: 28kg gạo.
Bài 6.
Số tuổi của mẹ hiện nay là:
6 × 5 = 30 (tuổi)
Cần thêm số năm để con được 12 tuồi là:
12 – 6 = 6 (năm)
6 năm nữa tuổi mẹ là:
	Đáp số: 36 tuổi.


30 + 6 = 36 (tuổi).
	Bài 7.


Số dầu bán được buổi chiều là:
48 – 24 =24 (lít)
Ta có: 48 : 24 = 2
Vậy sô lít dâu bán buôi chiêu bằng [image: \frac{1}{2} ] lít dầu bán buổi sáng.
	Bài 8.


Ngày thứ hai cửa hàng bán được số gạo là: 45 : 9 = 5 (kg)
Ngày thứ ba cửa hàng bán được số gạo là: 3 × 5=15 (kg)
Cả 3 ngày cửa hàng bán được số gạo là: 45 + 5 + 15 = 65 (kg).
Đáp số: 65 kg.
	Bài 9.


 
Quãng đường Bình đã đi được là:
725 : 5= 145 (m)
Quãng đường Bình còn phải đi đề đến trường là:
725 – 145 = 580 (m).
Bài 10.
[image: \frac{1}{7} ] thùng thứ nhât là:
42 : 7 = 6 (lít)
[image: \frac{1}{8} ] sô lít ờ thùng dâu thứ hai là:
12 – 6 = 6 (lít)
Số dầu ở thùng thứ hai là:
6 × 8 = 48 (lít).
Đáp số: 48 lít.
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Một phần mấy của một số toán khó lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Bước 1: Tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
Bước 2: Suy ra số bé bằng một phần mấy số lớn.
B. BÀI TẬP
Bài 1.
Năm nay mẹ 30 tuổi,  mẹ hơn con 26 tuổi. Hỏi   cách đây 2 năm,
tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?
Bài 2.
Có hai chuồng lợn, mỗi chuồng có 12 con. Người ta chuyển 4 con lợn từ chuồng thứ nhất sang chuồng thúj hai. Hỏi sau khi chuyển, số lợn ở chuồng thứ nhất bằng một phần mấy số lợn ở chuồng thứ hai?
Bài 3.
Năm nay mẹ 30 tuồi, gấp 5 lần tuổi con. Hỏi mấy năm nữa tuổi con bằng [image: \frac{1}{4} ]  tuổi mẹ?
Bài 4.
Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng [image: \frac{1}{4} ]  số que tính đó, chia cho Huệ [image: \frac{1}{3} ]  số que  tính còn lại. Hỏi sau khi     chia cho 2 bạn, Lan còn.lại bao nhiêu que tính?
Bài 5.
Tuổi của chị bằng [image: \frac{1}{5} ]  tuổi cùa bố. Tuổi của bố kém tuồi của cụ là64 tuôi. Biêt tuôi của cụ là sô lớn nhât cỏ hai chữ sô. Tìm số tuổi của mỗi người.
Bài 6.
Thụy và Việt có tất cả 48 quyển vở. Biết rằng [image: \frac{1}{3} ]  vở của Thụy là 9 quyển. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?
Bài 7.
Tuổi của hai me con hiên nay là 45 tuổi, biết rằng [image: \frac{1}{2} ]  số tuổi  của con bằng [image: \frac{1}{7} ]  số tuổi của mẹ.
a. Tìm,tuổi mẹ, tuổi con hiện nay.
b. Sau 10 năm nữa mẹ hơn con bao nhiêu tuổi?
Bài 8.
Có một hộp bi, người ta lấy ra [image: \frac{1}{8} ] số bi trong hộp và 3 viên bi thì được 7 viên bi. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên bi?
Bài 9.
Tuổi Liên bằng [image: \frac{1}{6} ] tuổi mẹ. Tuổi mẹ bằng  [image: \frac{1}{2} ]  tuổi bà, biết bà60 tuổi. Vậy Liên bao nhiêu tuổi?
Bài 10. 
Một bà bán trứng, đi đên cửa hảng ăn, bán được  [image: \frac{1}{2} ] sô trứng, đến chợ bán cho hai người,  một người 42 quả và  một người 8 quả thì thấy trong rổ còn đúng 30 quả trứng. Hỏi lúc đầu bà có bao nhiêu quả trứng?
Xem thêm Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 3 – toán nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
Tuổi con năm nay là:
30 – 26 = 4 (tuổi)
Cách đây 2 năm:
Tuồi con là:
4 – 2 = 2 (tuổi)
Tuổi mẹ là:
30 – 2 = 28 (tuổi)
Vì 28 : 2 = 14
nên tuổi con bằng [image: \frac{1}{14} ]  tuổi mẹ
Đáp số: cách đây 2 năm, tuổi con bằng [image: \frac{1}{14} ]  tuổi mẹ.
Bài 2.
Sau khi chuyển 4 con lợn từ chuồng thứ nhất sanng chuồng thứ 2 thì:
Số lợn ở chuồng thứ nhất còn:
14 – 4 = 8 (con).
Số lợn ở chuồng thứ hai có:
12 + 4 = 16 ( con )
Vì 16 : 8 = 2 nên số lợn ở chuồng thứ nhất bằng [image: \frac{1}{2} ] số lợn ở chuồng thứ 2.
Đáp số: [image: \frac{1}{2} ]
 
Bài 3.
Tuổi con là:
30 : 5 = 6 (tuổi)
Mẹ hơn con:
30 – 6 = 24 (tuồi)
Theo thời gian, mẹ luôn luôn hơn con 24 tuổi vì con thêm bao nhiêu tuổi thì mẹ cũng thêm bấy nhiêu tuổi.
Ta có sơ đồ:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/15101701/2017-11-15_10h16_58.png]
 
Hiệu số phần bằng nhau là: 4 – 1=3 (phần)
Giá trị một phần là:
24 : 3 = 8 (tuổi)
Vậy khi con 8 tuổi, thì tuổi con sẽ bằng [image: \frac{1}{4} ] tuổi mẹ. Tức là sau số năm là:
8  –  6 = 2 (năm).
Đáp số: Sau 2 năm, tuổi con bằng [image: \frac{1}{4} ] tuổi mẹ.
Bài 4.
Số que tính Lan chia cho Hồng:
56 : 4 = 14 (que tính)
Số que tính Lan còn lại sau khi chia cho Hồng là:
56 – 14 = 42 (que tính)
Số que tính Lan chia cho Huệ là:
42 : 3 = 14 (que tính) số que tính Lan còn lại sau khi chia cho hai bạn là:
56-(14+ 14) = 28 (que tính).
Đáp số: 28 que tính.
Bài 5. Tuổi cụ là số lớn nhất có hai chữ số, nên tuổi cụ là: 99 tuổi.
Tuổi bố là:
99 – 64 = 35 (tuổi)
Tuổi chị là:
35 ×[image: \frac{1}{5} ] = 7 (tuổi).
Đáp số: Tuổi cụ: 99 tuổi; tuổi bố: 35 tuổi;
tuổi chị: 7 tuổi.
Bài 6. Số vở của Thuỵ là :
9 × 3 = 27 (quyển)
Số vở của Việt là:
48 – 27 = 21 (quyển).
Đáp số: Thuỵ: 27 quyển; Việt: 21 quyển.
Bài 7.
a) Theo đề bài ra  ta có   [image: \frac{1}{2} ] số tuổi  của con bằng   [image: \frac{1}{7} ] số tuổi của mẹ nên coi tuổi   con   là 2  phần thì tuổi mẹ là  7 phần, như vậy:
Ta có sơ đồ:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/15102046/2017-11-15_10h20_42.png]
 
Tuổi con hiện nay là:
45 : (2 + 7) x 2= 10 (tuổi)
Tuổi mẹ hiện nay là:
45 : (2 + 7) x 7 = 35 (tuổi)
b) Sau 10 năm nữa, tuổi mẹ là:
35 + 10 = 45 (tuổi)
Tuổi con là: 10 + 10 = 20 (tuổi)
Mẹ hơn con: 45 – 20 = 25 (tuồi)
* Cách khác.
Hiện nay mẹ hơn con là:
35 – 10 = 25 (tuổi)
Sau 10 năm nữa, mẹ hơn con 25 tuổi vì con thêm bao nhiêu tuổi thì mẹ cũng thêm bấy nhiêu tuổi.
Đáp số:
a) Tuổi mẹ: 35; tuổi con: 10;
b) 25 tuổi.
Bài 8.[image: \frac{1}{8} ] số bi trong hộp tương ứng với:
7 – 3 = 4 (viên)
Vậy số bi trong hộp là:
4 x 8 = 32 ( viên )
	Đáp số: 32 viên bi.


 
Bài 9. Tuổi mẹ là:
60 : 2 = 30 (tuổi)
Tuổi Liên là:
30 : 6 = 5 (tuổi)
Đáp số: 5 tuổi.
Bài 10.
Theo đẻ bài ra ta có [image: \frac{1}{2} ] sô trứng còn lại chính băng:
42 + 8 + 30 = 80 (quả)
Vậy số trứng ban đầu là:
80 x 2 = 160 (quả).
Đáp số: 160 quả trứng.
Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 3 – toán nâng cao lớp 3
Nov 16th, 2017 · 0 Comment
Bài toán hay của một phần mấy của một số
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Bước 1: Tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
Bước 2: Suy ra số bé bằng một phần mấy số lớn.
B. BÀI TẬP
Bài 1.     Biết  [image: \frac{1}{3} ]   tấm vải đỏ dài bằng [image: \frac{1}{4} ] tấm vải xanh và cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi mỗi tấm   vải dài bao  nhiêu mét?
Bài 2. Người ta trồng chuối      xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật
có chiều rộng là 8m,    chiều rộng bằng  [image: \frac{1}{5} ] chiều   dài.   Hỏi  xung quanh mảnh đất đó trồng được bao nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m?
Bài 3. Có hai ngăn sách. Cô thủ thư cho lớp 3A mượn [image: \frac{1}{3} ] số sách ở ngăn thứ nhất, cho lớp 3B mượn [image: \frac{1}{3} ] số sách ở ngăn thứ hai. Như vậy mỗi lớp đều được mượn 30 cuốn. Hỏi sô sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là bao nhiêu cuốn?
Bài 4. Cùng một quãng đường, ô tô thứ nhất chạy hết [image: \frac{1}{4} ] giờ, ô tô thứ hai chạy hết 16 phút, ô tô thứ ba chạy hết [image: \frac{1}{5} ] giờ. Hỏi ô tô nào chạy nhanh nhất, chậm nhất?
Bài 5. Bạn Tâm được [image: \frac{1}{3} ] gói kẹo nhỏ, bạn Thắng được [image: \frac{1}{5} ] gói kẹo to, như vậy hai bạn được số kẹo bằng nhau. Biết số kẹo ở gói to nhiều hơn số kẹo ờ gói nhỏ là 20 cái. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu cái?
Bài 6. Túi thứ nhất đựng 8kg gạo, bằng [image: \frac{1}{3} ] túi thứ hai. Hòi túi thứ hai đựng nhiều hơn túi thứ nhất bao nhiêu ki-Iô-gam gạo? số gạo đựng trong cả hai túi gấp mấy lần số gạo đựng trong túi thứ nhất?
Bài 7. Biết gà nhiêu hơn thỏ là 15 con và số thỏ bằng [image: \frac{1}{4} ] số gà. Hỏi cả gà và thỏ có bao nhiêu chân?
Bài 8. Tổ Một lớp 3A có 12 bạn, trong đó số nam bằng [image: \frac{1}{2} ] số nữ. Hỏi trong tổ đó số nam ít hơn số nữ mấy người?
Bài 9. Một hình chữ nhật có chiêu dài 40cm, chiêu rộng bằng [image: \frac{1}{5} ] chiều dài. Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật ấy.
Bài 10. Một hình chữ nhật có chiêu dài 60cm, chiêu rộng băng [image: \frac{1}{3} ] chiều dài.
a. Tính chu vi hình chữ nhật đó. ;
b. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Xem thêm Các bài toán rút gọn về đơn phần 1 vị tại đây.
Lời giải
Bài 1.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16143536/2017-11-16_14h34_44.png]
 
số phần bằng nhau là:
4 + 3 = 7 (phần)
Tấm vải xanh dài là:
4 x ( 84 : 7) = 48 (m)
Tấm vải đỏ là:
84 – 48 = 36 (m)
Đáp số: Vải xanh dài 48 mét; vải đỏ dài 36 mét.
Bài 2. Chiều dài mảnh đất là:
8 × 5 = 40 (m)
Chu vi mảnh đất là:
(40 + 8) × 2 = 96 (m)
Vậy số chuối trồng được là:
96 : 4 = 24 (cây)
Đáp số: 24 cây chuối.
Bài 3. Số sách ờ ngăn thứ nhất là:
30 × 3 = 90 (cuốn)
Số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là:
90 – 30 = 60 (cuốn)
Số sách ở ngăn thứ hai là:
30 × 5 = 150 (cuốn)
Số sách còn lại ở ngăn thứ hai là:
150 – 30 = 120 (cuốn)
số sách còn lại ờ ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là:
120 – 60 = 60 (cuốn)
Đáp số: 60 cuốn sách.
Bài 4.
Đáp số: ô tô thứ ba chạy nhanh nhất, ô tô thứ hai chạy chậm nhất.
Bài 5. Từ đề bài ta có sơ đồ sau:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16143813/2017-11-16_14h37_57.png]
 
Nhìn vào sơ đồ ta thấy gói kẹo to gồm 5 phần bằng nhau, gói kẹo nhỏ gồm 3 phần. Vậy gói kẹo to hơn gói kẹo nhỏ số phần bằng nhau là:
5 – 3 = 2 (phần)
2 phần này tương ứng với 20 chiếc kẹo. Vậy số kẹo của gói to là:
5 × (20 : 2) = 50 (cái)
Số kẹo của gói nhỏ là:
50 – 20 = 30 (cái)
Đáp số: Gói kẹo to có 50 cái; gói kẹo nhỏ có 30 cái.
Bài 6.
Đáp số: Túi thứ hai đựng nhiều hơn túi thứ nhất 16kg gạo; số gạo trong cả hai túi gấp 4 lần số gạo trong túi thứ nhất.
Bài 7.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16143954/2017-11-16_14h39_41.png]
 
Từ sơ đồ, ta thấy số gà là 4 phần bằng nhau, số thỏ là 1 phần. Vậy số gà hơn số thỏ là:
4 – 1=3 (phần)
Số thỏ là:
15 : 3 = 5 (con)
Số gà là:
5 + 15 = 20 (con)
Thỏ có 4 chân, gà có 2 chân nên số chân của cả thỏ và gà là: 5×4 + 20 x2 = 60 (chân)
Đáp số: 60 chân.
Bài 8.
Đáp số: 4 người.
Bài 9. Chiều rộng hình chữ nhật là:
40 : 5 = 8 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
(40 + 8) × 2 = 96 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là:
40 × 8 = 320 ([image: cm^2 ])
Đáp số: 96cm; 320[image: cm^2 ].
Bài 10. Chiều rộng hình chữ nhật là:
60 : 3 = 20 (cm)
a) Chu vi hình chữ nhật là:
(60 + 20) × 2= 160 (cm)
b) Diện tích hình chữ nhật là:
60 × 20 = 1200 ([image: cm^2 ])
Đáp số:
a) 160cm;
b) 1200[image: cm^2 ]
Bài toán rút về đơn vị phần 1 – toán nâng cao lớp 3
Bài toán về rút gọn toán nâng cao lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Rút về đơn vị
Rút về đơn vị tức là tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau.
Khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành theo 2 bước:
· Bước 1: Tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau (thực hiện phép chia).
· Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau (thực hiện phép nhân).
B. BÀI TẬP
Bài 1. Có 8 bao gạo cân nặng tất cả 448kg. Hỏi 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 2. Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm?
Bài 3. Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau)
Bài 4. Hùng có 56 nghìn đồng mua được 8 quyển truyện tranh cùng loại, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng mua được bao nhiêu quyển truyện tranh như thế?
Bài 5. Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?
Bài 6. Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, -sau đỏ lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao đường?
Bài 7. Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo?
Bài 8. Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia được 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?
Bài 9. Huệ gấp 9 chiếc thuyền mắt 36 phút, Hoa gấp 6 chiếc thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ gấp 5 chiếc thuyền và Hoa gấp 4 chiếc thuyền thì ai gấp xong trước? (Biết hai bạn bắt đầu gấp thuyền cùng một lúc)
Bài 10. Có hai xe chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao gạo, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Lời giải
Bài 1. Mỗi bao đựng số gạo là:                                        
448 : 8 = 56 (kg)
5 bao đựng số gạo là:
56 × 5 = 280 (kg).
Đáp số: 280kg.
Bài 2.
Đáp số: 2 thùng.
Bài 3. Mỗi xe ehở số bao đường là:
210 : 5 = 42 (bao)
3 xe chờ được số bao đường là:
42 × 3 = 126 (bao)
Tổng số bao đường được chở vào kho là:
126 + 210 = 336 (bao).
Đáp số: 336 bao.
Bài 4. Giá tiền mỗi quyền truyện là:
56 : 8 = 7 (nghìn đồng)
Dũng có số tiền là:
56 – 21 = 35 (nghìn đồng)
Số quyển truyện Dũng có thể mua được là:
35 : 7 = 5 (quyển).
Đáp Số: 5 quyền.
Bài 5. Trong bài này, 24 viên kẹo sẽ tương ứng với 2 hộp kẹo nguyên. Vậy mỗi hộp kẹo nguyên chứa số viên kẹo là:
24 : 2 = 12 (viên)
Lan có tất cả số viên kẹo là:
12 × 6 = 72 (viên kẹo).
Đáp số: 72 viên kẹo.
Bài 6. Mỗi kho trước khi nhập thêm 16 bao đường thì cỏ số bao đường là:
168 : 3 = 56 (bao)
Sau khi nhập thêm 16 bao đường vào mỗi kho thì mỗi kho có số bao đường là:
56 + 16 = 72 (bao)
Số bao đường đã bán hết là:
72 × 2 = 144 (bao).
Đáp số: 144 bao.
Bài 7. Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là:
40 : 5 = 8 (viên)
Số viên kẹo cần có để chia cho các em thiếu nhi là:
6 × 36 = 216 (viên)
Vậy số gói kẹo cần mua là:
216 : 8 = 27 (gỏi).
Đáp số: 27 gói kẹo.
Bài 8. Tổng số hộp bi Dũng có là:
5 + 4 = 9 (hộp)
Số viên bi trong mỗi hộp là:
72 : 9 = 8 (viên)
Số viên bi xanh là:
8 × 5 = 40 (viên)
Số viên bi đỏ là:
8 × 4 = 32 (viên).
Đáp số: Bi xanh: 40 viên;
Bi đỏ: 32 viên.
Bài 9. Thời gian Huệ gấp một chiếc thuyền là:
36 : 9 = 4 (phút)
Thời gian Hoa gấp một chiếc thuyền là:
30 : 6 = 5 (phút)                                                      
Thời gian để Huệ gấp 5 chiếc thuyền là:
4 × 5 = 20 (phút)
Thời gian đề Hoa gấp 4 chiếc thuyền là:
5 × 4 = 20 (phút)
Vậy nếu hai bạn cùng bắt đầu thì cả hai bạn sẽ xong cùng một lúc.
Bài 10. Số bao gạo xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai là:
8 – 6 = 2 (bao)
Mỗi bao gạo chứa số gạo là:
400 : 2 = 200 (kg)
Xe thứ nhất chờ được số gạo là:
200 × 38 = 1600 (kg)
Xe thứ hai chở được số gạo là:
200 × 6 = 1200 (kg).
Đáp số: Xe thứ nhất: 1600kg;  Xe thứ hai: 1200kg.
Bài toán rút về đơn vị phần 2 – toán nâng cao lớp 3
Rút gọn về đơn vị toán khó lớp 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Rút về đơn vị
Rút về đơn vị tức là tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau.
Khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành theo 2 bước:
· Bước 1: Tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau (thực hiện phép chia).
· Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau (thực hiện phép nhân).
B. BÀI TẬP
Bài 1. Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được một số cam và quýt, còn lại [image: \frac{1}{5} ]  số cam và [image: \frac{1}{5} ] số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tất cả bao nhiêu quả cam và quýt?
Bài 2. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo gấp 3 lần số gạo bán được của ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 3. Hùng cỏ 20 viên bi gồm 3 loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Số bi đỏ gấp 6 lần số bi xanh; số bi vàng ít hơn số bi đỏ. Hùng có bao nhiêu viên bi mỗi loại?
Bài 4. Túi thứ nhất đựng 18kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai đề số gạo ờ hai túi bằng nhau?
Bài 5. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau còn nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính độ dài nhịp chính giữa.
Bài 6. Gia đình bạn Bình có 3 người, bình quân mỗi người thu nhập được 4 triệu đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nữa mà tồng thu nhập không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu triệu đồng một tháng?
Bài 7. Khối lớp 3 có 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi lớp có nhiều hơn 32 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn, biết rằng lớp 3A có ít bạn hơn mỗi lớp còn lại?
Bài 8. Lúc đầu nhà trường thuê 3 xe ô tô để chở vừa đủ .120 học sinh khối lớp 3 đi tham quan. Sau đó có thêm 80 học sinh khối lớp 4 đi cùng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu ô tô cùng loại để chờ học sinh khối lớp 3 và khối lớp 4 đi tham quan?
Bài 9. Cô giáo có 5 gói kẹo, mỗi gói có 24 chiếc. Cô chia đều cho các cháu ở lớp mẫu giáo, mỗi cháu được 5 cái kẹo. Hỏi lớp đó có bao nhiêu cháu?
Lời giải
Bài 1. Số cam còn lại để chiều bán là:
25 × [image: \frac{1}{5} ] = 5 (quả)
 
Buổi sáng mẹ đã bán được số cam là:
25 – 5 = 20 (quả)
Số quýt còn lại để chiều bán là:
75 × [image: \frac{1}{5} ] = 15 (quả)
Buổi sáng mẹ đã bán được số quýt là:
75 – 15 = 60 (quả)
Tồng số cam và quýt bán buổi sáng là:
60 + 20 = 80 (quả).
Đáp số: 80 quả.
Bài 2.
Đáp số: 9432kg.
Bài 3. Số bi đỏ gấp 6 lần số bi xanh, nên tổng của số bi xanh và bi đỏ phải là một số chia hết cho 7. Từ 1 đến 20 ta thấy chỉ có hai số chia hết cho 7 là: 7 và 14.
Nếu tồng số bi xanh và bi đỏ là 7 viên thì:
Số bi vàng là:
20 – 7= 13 (viên)
Vậy số bi vàng lớn hơn tổng số bi xanh cộng với bi đỏ nên lớn hơn số bi đỏ suy ra trái với đề bài ra là số bi vàng ít hơn số bi đỏ.
Nếu tổng số bi xanh và bi đỏ là 14 viên thì:
Số bi vàng là:
20 – 14 = 6 (viên)
Số bi xanh là: 14 : 7 = 2 (viên)
Đáp số: 
Bi đỏ: 12 viên; bi xanh 2 viên; bi vàng 6 viên.
Bài 4. Số gạo ở túi thứ hai là:
18 : 3 = 6 (kg)
Tổng số gạo ở hai túi là:
18 + 6 = 24(kg)
Để hai túi bằng nhau, mỗi túi phải chứa:
24 : 2= 12 (kg)
Vậy tủi thứ nhất cần chuyển sang túi thứ hai số gạo là:
18 – 12 = 6 (kg).
Đáp số: 6kg gạo.
Bài 5.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16151138/2017-11-16_15h11_26.png]
Độ dài của 5 phần bằng nhau là:
100 – 10 = 90 (m)
Độ dài của 1 phần bằng nhau là:
90 : 5 = 18 (m)
Độ dài nhịp chính giữa là:
18 + 10 = 28 (m)
Đáp số: 28 m.
Bài 6.
Tổng thu nhập của gia đình Bình là:
4 × 3 =12 (triệu đồng)
Nếu gia đình Bình thêm 3 người, mà thu nhập không đổi thì bình quân thu nhập mỗi người là:
12 : (3 + 3) = 2 (triệu đồng).
Đáp số: 2 triệu đồng.
 
Bài 7.
Các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E đều có nhiều hơn 32 bạn, vậy các lớp đều có ít nhất 33 bạn.
Ta có 169 : 5 = 33 (dư 4)
Vậy có một lớp chỉ có 33 bạn, đó là lớp 3A, các lớp còn lại có 34 bạn.
Đáp số: Lớp 3A có 33 bạn, các lớp 3B, 3C, 3D, 3E có 34 bạn.
Bài 8.
Đáp số: 5 xe.
Bài 9.
Đáp số: 24 cháu.
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 Bài tập ôn tập cả năm toán khó lớp 3
Bài 1. 
Từ ba chữ số 4, 5, 6 ta lập được tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?
Bài 2.
Tính giá trị của biểu thức:
a. 69 : (371 – 46 X 8)
b. 152: (257-800: 4): 3
Bài 3.
Số gạo của một cửa hàng được chia đều vào các bao, nếu mỗi bao đựng 7kg thì được 12 bao và còn thừa 6kg. Hỏi nếu mỗi bao đựng 10kg thì được bao nhiêu bao gạo?
Bài 4.
Một người đi du lịch đã đi được quãng đường dài 972km. Ngày đâu đi được [image: \frac{1}{3} ] quãng đường. Ngày thứ hai đi được [image: \frac{1}{4} ]quãng đường. Ngày thứ ba đi nốt quãng đường còn lại. Hỏi ngày thứ ba người ấy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 5. 
Một cuộn dây điên dài 200m. Người ta đã bán [image: \frac{1}{4} ] cuộn dây, hỏi:
a. Còn lại bao nhiêu mét dây điện?
b. Số mét dây điện đã bán bằng mấy phần số mét dây điện còn lại?
Bài 6.
Lớp 3A có 28 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Cô giáo cử  [image: \frac{1}{8} ] số học sinh của lớp đi thi học sinh giỏi. Hỏi:
a. Lớp có bao nhiêu học sinh đi thi học sinh giỏi?
b. Số hộc sinh của lớp không đi thi học sinh giỏi là bao nhiêu em?
Bài 7
Biết số trâu ít hơn số bò là 20 con và sốtrâu băng [image: \frac{1}{3} ] số bò. Hỏi cả trâu và bò đếm được tất cả bao nhiêu chân?
Bài 8.     
Một can dầu đựng đầy dầu hoả thì  nặng 22kg. Nếu   can đựng nửa số dầu hoả thì nặng 12kg. Hỏi khi can không đựng dầu  thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 9.
Tìm hiệu, tích và thương của hai số, biết tổng hai số đó là 15 và tổng gấp 3 lần số bé.
Bài 10.   
Hãy tìm một số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng nếu xoá chữ số 6 ở hàng đơn vị của số ấy, ta được số mới kém số cũ là 114 đơn vị.
Xem thêm Các bài tập ôn tập cả năm phần 2 – toán  nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
Từ ba chữ số 4, 5, 6 ta lập được tất cả 6 số có ba chữ số khác nhau sau đây: 456, 465, 564, 546, 645, 654.
Bài 2.
a) 69 : (371 – 46 × 8)
= 69 : (371 – 368)
= 69 : 3 = 23
b) 152: (257 – 800 : 4) : 3
= 152 : (257 — 200) : 3
= 152 : 19
= 8.
Bài 3.
Đáp số: 9 bao.                                                       
Bài 4.
Quãng đường người khách du lịch đi được trong ngày đầu là:
972 : 3 = 324 (km)
Quãng đường người khách du lịch đi được trong ngày thứ hai là:
972 : 4 = 243 (km)
Quãng đường người khách du lịch đi được trong ngày thứ ba là:
972 – 324 – 243 = 405 (km).
Đáp số: 405km.
Bài 5.
a) Số mét dây điện đã bán là:
200 × [image: \frac{1}{4} ] = 50 (m)
Số mét dây điện còn tại là:
200 – 50 = 150 (m)
b) Vì 150 : 50 = 3 nên sô mét dây điện đã bán bằng [image: \frac {1}{3} ] mét dây điện còn lại.
Đáp số:
a) 150m;
b) [image: \frac {1}{3} ]
Bài 6.
a) Số học sinh của lớp 3A là:
28 + 20 = 48 (em)
Số học sinh của lớp được cử đi thi học sinh giỏi là:
48 : 8 = 6 (em)
b) Số học sinh không được cử đi thi học sinh giỏi là:
48 – 6 = 42 (em)
Đáp số:
a) 6 em;
b) 42 em.
Bài 7. Ta biểu diễn mối quan hệ giữa số trâu và bò theo sơ đồ sau:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16154736/2017-11-16_15h47_26.png]
 
Ta thấy hiệu số phần bằng nhau là:
5 – 1=4 (phần)
Giá trị một phần bằng nhau, hay số trâu là:
20 : 4 = 5 (con)
Số bò là:
5 x 5 = 25 (con)
Tổng số chân trâu và bò là:
5 x  4 + 25 x 4 = 120 (chân)
Bài 8. Ta thấy 2 nửa can dầu thì nặng:
12 + 12 = 24 (kg)
Ta thấy 24kg này chính bằng khối lượng của 1 can dầu đầy cộng thêm 1 vỏ can.
Vì vậy khối lượng của một vỏ can (can không đựng dầu) là:
24 – 22 = 2 (kg)
Đáp số: 2kg.
Bài 9. Số bé là: 15 : 3 = 5
Số lớn là: 15 – 5 = 10
Hiệu hai số là: 10 – 5 = 5
Tích hai số là: 10 x 5 = 50
Thương hai số là: 10 : 5 = 2
Đáp số: Hiệu là 5; tích là 50; thương là 2.
Bài 10. Khi xoá chữ số 6 ở hàng đơn vị thì số đó giảm đi 10 lần và 6 đơn vị.
 
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16155022/2017-11-16_15h50_12.png]
Từ đó tìm được số phải tìm là 126.
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Bài tập ôn tập cả năm toán hay lớp 3
Bài 1.
Cho hình vuông ABCD, có N là trung điểm của cạnh CD. Biết cạnh hình vuông ABCD dài 4cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật MDNO, biết cạnh MD = 3cm.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16155431/2017-11-16_15h54_06.png]
Bài 2.    Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình vẽ bên để được 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác. Trình bày cách vẽ.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16155543/2017-11-16_15h55_13.png]
Bài 3.     
Hình chữ thập bên được ghép bời 5 hình vuông bằng nhau có cạnh bằng 2cm.
a. Tính diện tích hình chữ thập đó.
b. Có thể cắt hình chữ thập đã cho thành 5 mảnh để ghép lại thành một hình vuông được không? Nếu được hấy vẽ hình mô tả cách cắt.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16155624/2017-11-16_15h55_26.png]
Bài 4. 
Một hình chữ nhật có diện tích là 180 [image: cm^2 ]. Nếu tăng chiều dài
2cm thì phần hình chữ nhật mới tăng thêm có chu vi 28cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.
Bài 5.
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi !à 320m, chiều rộng bằng [image: \frac{1}{3} ]  chiều dài. Người ta cắt [image: \frac{1}{4} ]  diện tích mảnh vườn đế làm đường đi và trồng cây. Tính diện tích còn lại của mảnh vườn.
Bài 6.
Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Bốn năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ, tuổi con hiện nay.
Bài 17. Một người bán trứng, lần thứ nhất bán được [image: \frac{1}{5} ] số trứng. Lần
thứ hai người đó bán [image: \frac{1}{3} ]  số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất thì còn lại 8 quả. Hỏi người đó đem bao nhiêu trứng đi bán và số trứng bán mỗi lần là bao nhiêu quả?
Bài 8.
Một hình chữ nhật có chiều dài 36m. Biết 3 lần chiều rộng bằng 4 lần chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.
Bài 9.
Một giá sách có 2 ngăn, số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ờ ngăn trên. Nếu chuyền 2 quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở ngăn dưới sẽ gấp 4 lần số sách ở ngăn trên. Tính số sách ở mỗi ngăn.
Bài 10.
Một giá sách có 2 ngăn, số sách ở ngăn dưới gấp 5 lần số sách ở ngăn trên. Nếu chuyền 3 quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì số sách ở ngăn dưới chỉ gấp 4 lần số sách ở ngăn trên. Tính số sách ở mỗi ngăn.
Xem thêm Các bài tập ôn tập cả năm phần 3 – toán  nâng cao lớp 3 tại đây.
Lời giải
Bài 1.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16161020/2017-11-16_16h01_22.png]
 
N là trung điểm cạnh CD, nên ND = [image: \frac{1}{2} ] CD = 2 cm.
Chu vi hình chữ nhật MDNO là: 
(3 + 2) x 2 = 10 (cm)
Diện tích hình chữ nhật MDNO là:
3 x 2 = 6 ( [image: cm^2 ])
Đáp số: 10 cm và 6 [image: cm^2 ].
Bài 2.
Từ đỉnh A ta hạ một đường thẳng vuông góc với cạnh đáy DC của hình thang, đường thẳng này cắt cạnh đáy tại điểm M, ta được đoạn thẳng AM là đoạn thẳng đầu tiên cần vẽ.
Từ đỉnh B ta hạ tiếp một đường thẳng vuông góc với cạnh, đáy DC của hình thang, đường thẳng này cắt cạnh đáy tại điểm N, ta được đoạn thẳng BN là đoạn thẳng thứ hai cần vẽ.
Bây giờ ta đã có 2 hình tam giác: ADM, BNC và 4 hình tứ giác là: ABNM, ABCD, ABND, AMCB như yêu cầu của đề bài.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16161123/2017-11-16_16h01_43.png][image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16161350/2017-11-16_16h01_431.png]
Bài 3.
a) Diện tích mỗi hình vuông nhỏ là:
2 x 2 = 4 ([image: cm^2 ])
Diện tích hình chữ thập là:
4 x 5 = 20 ([image: cm^2 ])
b) Có thề cắt hình chữ thập đã cho thành 5 mảnh và ghép lại thành hình vuông như dưới đây:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16161554/2017-11-16_16h01_49.png]
Bài 4. Phần tăng thêm tương ứng với một hình chữ nhật có một cạnh là 2cm, chu vi 28cm.
Cạnh còn lại của hình chữ nhật mới tăng thêm là:
28 : 2 – 2 = 12 (cm)
Cạnh này của hình chữ nhật mới chính bằng chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu là 12cm.
Vậy chiều dài hình chữ nhật ban đầu là:
180 : 12= 15 (cm)
Chu vi hình chữ nhật ban đầu là:
(12 + 15) x 2 = 54 (cm)
Đáp số: 54cm.
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16162216/2017-11-16_16h01_57.png]
Bài 5. Nửa chu vi của mảnh vườn là: 320:2 = 160 (m)
Ta có sơ đồ:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16162246/2017-11-16_16h02_05.png]
 
Chiều rộng của mảnh vườn là:
160 : 4 = 40 (m)
Chiều dài của mảnh vườn là:
40 x 3 = 120 (m)
Diện tích mảnh vườn là:
120 x  40 = 4800 ([image: m^2 ])
diện tích mảnh vườn là:
[image: \frac{1}{2} ] diện tích mảnh vườn là:
4800 : 4 = 1200 ([image: m^2 ])
Diện tích còn lại của mảnh vườn là:
4800 –  1200 = 3600 ([image: m^2 ]).
Đáp số: 3600[image: m^2 ].
Bài 6.
Sau 4 năm, tuổi mẹ tăng thêm 4 tuổi, tuổi con cũng tăng thêm 4 tuổi. Tuổi mẹ hiện nay gấp 4 lần tuổi con, ta có sơ đồ sau: 
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16162553/2017-11-16_16h02_13.png]
Tuồi mẹ hơn tuổi con là 3 phần bằng nhau.
4 năm trước, 1 phần bằng nhau giảm đi 4 năm, nên, 3 phần bằng nhau giảm đi:
3 x 4=12 (năm)
Vậy tuổi mẹ 4 năm trước bằng 4 lần tuổi con 4 năm trước cộng 12. Mà tuổi mẹ 4 năm trước bằng 6 lần tuổi con 4 năm trước.
Như vậy: 2 lần tuổi con 4 năm trước bằng 12.
Tuổi con 4 năm trước là: 12 : 2 = 6 (tuổi)
Tuổi con hiện nay là: 6 + 4 = 10 (tuổi)
Tuổi mẹ hiện nay là: 10 x 4 = 40 (tuổi).
Đáp số: 10 tuổi và 40 tuổi.
Bài 7. Ta có sơ đồ:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16162731/2017-11-16_16h02_23.png]
 
Giá trị của môi phân băng nhau là: 
8 : 2 = 4 (quả trứng)
Số trứng bán lần thứ hai là: 4 quả trứng.
Số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất là:
3 x 4=12 (quả trứng)
Ta có sơ đồ:
 
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16162816/2017-11-16_16h02_31.png]
Giá trị của mỗi phần bằng nhau là:
12 : 4 = 3 (quả trứng)
Số trứng bán lần thứ nhất là: 3 quả trứng.
Số trứng đem đi bán là:
5 x 3 = 15 (quả trứng).
Đáp số: 15 quả; 3 quả; 4 quả.
Bài 8.
Lập sơ đồ đoạn thẳng tìm được chiều rộng là 27m và chiều dài là 36m.
Chu vi hình chữ nhật là:
(36 + 27) x 2 = 126 (m)
Diện tích hình chữ nhật là:
36 x  27 = 972 ([image: m^2 ]).
Đáp số: 126m; 972[image: m^2 ]
Bài 9.
Khi bớt đi 2 quyển ở ngăn trên, nếu muốn số sách ở ngăn dưới vẫn gấp 3 lần số sách (còn lại) ở ngăn trên thì số sách ngăn dưới phải bớt đi là:
3 x 2 = 6 (quyển)
Nhưng số sách của ngăn dưới Không bớt đi 6 quyển mà còn thêm vào 2 quyển nên số sách ờ ngăn dưới hơn 3 lần số sách (còn lại) của ngăn trên là:
2 + 6 = 8 (quyển)
Lúc này số sách ở ngăn dưới gấp 4 lần số sách ngăn trên, nên 8 quyển này tương ứng với một lần số sách ở ngăn trên. Vậy ngăn trên còn 8 quyển nên số sách lúc đầu của ngăn trên là:
2 + 8 = 10 (quyển)
Số sách lúc đầu của ngăn dưới là:
10 x  3 = 30 (quyền).
Đáp số: 10 quyền; 30 quyển.
Bài 10.
Nếu số sách ờ ngăn dưới, mỗi phần cũng được tăng 3 quyển thì ngăn dưới vẫn sẽ gấp ngăn trên 5 lần và số sách ngăn dưới sẽ được tăng thêm là:
3 x 5=15 (quyền)
Nhưng số sách ngăn dưới lại không được tăng thêm 15 quyển mà còn giảm đi 3 quyền, nên số quyển sách bị thiếu để vẫn gấp số sách ngăn trên 5 lần là:
15 + 3 = 18 (quyển).
Vì vậy, chỉ gấp 4 lần nên số sách ngăn trên thêm 3 quyển chính bằng 18 quyển. Vậy số sách ngăn trên là:
18 – 3= 15 (quyển).
Số sách ngăn dưới là:
15 x  5 = 75 (quyển).
Đáp số: 15 quyền; 75 quyển.
Các bài tập ôn tập cả năm phần 3 – toán  nâng cao lớp 3
Các dạng bài tập ôn tập toán khó lớp 3
Bài 1.
Hình chữ nhật có [image: \frac{1}{2} ]  lần chiều rộng bằng [image: \frac{1}{5} ] lần chiều dài.
Chiều dài hơn chiều rộng là 45m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đã cho.
Bài 2. Một hình chữ nhật có số đo chiều rộng và chiều dài là số tự nhiên. Người ta chia hình chữ nhật đó thành hai hình chữ nhật nhỏ. Tổng chu vi của hai hình chữ nhật nhỏ có thể là số lớn nhất có ba chữ số không?
Bài 3. Hai kho thóc nếp và thóc tẻ có tất cả 1116 tấn thóc. Biết  [image: \frac{1}{2} ] số
thóc nếp bằng [image: \frac{1}{7} ] số thóc tẻ.Tính số thóc của mỗi loại.
Bài 4. Năm nay bố 35 tuổi, con 5 tuồi. Hỏi mấy năm nữa số tuổi con
bằng [image: \frac{1}{4} ] tuổi bố?
Bài 5. Năm nay mẹ 36 tuổi, con 11 tuổi. Hỏi cách đây bao nhiêu năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con?
Bài 6. Một cửa hàng nhận về một số hộp xà phòng. Người bán hàng để lại [image: \frac{1}{10} ] số hộp ở quầy, còn lại cất vào kho. Sau khi bán đi [image: \frac{1}{2} ] số hộp ở quầy, người đó nhận thấy số hộp xà phòng cất đi nhiều hơn số hộp xà phòng ở quầy là 85 hộp, Hỏi cửa hàng đó nhận về bao nhiêu hộp xà phòng?
Bài 7. Hai người thợ chia nhau 1 triệu 560 nghìn đồng tiền công. Người thứ nhất làm 5 ngày, mỗi ngày 6 giờ. Người thứ hai làm 6 ngày, mỗi ngày 8 giờ. Hỏi mỗi người được bao nhiêu tiền? (tiền công trả cho mỗi người trong một giờ là như nhau)
Bài 8. Hai người thợ chia nhau 1 triệu 420 nghìn đồng tiền công. Người thứ nhất làm 4 ngày, mỗi ngày 9 giờ. Người thứ hai làm 5 ngày, mỗi ngày 7 giờ. Hỏi mỗi người được bao nhiêu tiền? (tiền công trả cho mỗi người trong một giờ là như nhau).
Lời giải
Bài 1. Ta có sơ đồ:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16164446/2017-11-16_16h43_29.png]
 
 
Giá trị của mỗi phần bằng nhau là:
45 : 3= 15 (m).
Chiều rộng cùa hình chữ nhật là:
15 x 2 = 30 (m).
Chiều dài của hình chữ nhật là:
30 + 45 = 75 (m).
Chu vi của hình chữ nhật là:
(30 + 75) x 2 = 210 (m)
Diện tích của hình chữ nhật là:
30 x 75 = 2250 ([image: m^2 ]).
Đáp số: 21 Om; 2250[image: m^2 ].
Bài 2. Chu vi của một hình chữ nhật luôn là số chẵn, vì:
cv = (d + r) x 2
Trong đó: cv là chu vi, d là chiều dài, r là chiều rộng của hình chữ nhật.
Vậy tổng chu vi của hai hình chữ nhật nhỏ là:
Số chẵn + số chẵn = số chẵn.
Còn số lớn nhất có ba chữ số là số 999 là số lẻ nên không thể bằng tổng chu vi của hai hình chữ nhật nhỏ đó.
Như vậy tổng chu vi của hai hình chữ nhật nhỏ không thể là số iớn nhất có ba chữ số.
Bài 3. Ta có sơ đồ:
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16164619/2017-11-16_16h43_41.png]
 
Tổng số phần bằng nhau là:
7 + 2 = 9 (phần)
Giá trị của mỗi phần bằng nhau là:
1116 : 9 = 124 (tấn)
Số thóc nếp là:
124 x 2 = 248 (tấn)
Số thóc tẻ là:
124 x 7 = 868 (tấn)
Đáp số: 248 tấn; 868 tấn.
Bài 4. Tuổi bố hơn tuổi con là:
35 – 5 = 30 (tuổi)
Trong cùng một năm, mỗi người đều tăng một số tuổi như nhau. Vì vậy, tại mọi thời điểm, bố luôn luôn hơn con 30 tuổi.
Tuổi con lúc tuổi bố gấp 4 lần tuổi con là:
30 : (4 – 1) = 10 (tuổi).
Số năm nữa đề tuồi bố gấp 4 lần tuổi con là:
10 – 5 = 5 (năm).
Như vậy, sau 5 năm nữa thì tuổi bố gấp 4 lần tuổi con.
Đáp số: 5 năm.
Bài 5. Tuổi mẹ hơn tuổi con là:
36 – 11 = 25 (tuổi).
Trong cùng một năm, mỗi người đều tăng một số tuổi như nhau. Vì vậy, tại mọi thời điểm, mẹ luôn luôn hơn con 25 tuổi.
Tuổi con lúc tuồi mẹ gấp 6 lần tuổi con là:
25: (6 – 1) = 5 (tuổi)
Tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con cách đây:
11 – 5 = 6 (năm)
Vậy cách đây 6 năm, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con.
Đáp số: 6 năm.
Bài 6. Coi số xà phòng ban đầu là 10 phần thì số xà phòng để lại quầy là 1 phần, số xà phòng cất đi là 9 phần.
Vậy số xà phòng cất đi gấp 9 lần số xà phòng để lại quầy.
Sau khi bán đi [image: \frac{1}{9} ] số xà phòng để lại quầy thì:
Số xà phòng cất đi bằng 2 x 9 = 18 lần số xà phòng để lại quầy. Bây giờ lại coi số xà phòng để lại quầy sau khi bán là 1 phần khác. Ta có sơ đồ:
Số xà phòng để lại quầy sau khi bán: H
Số xà phòng cất đi: 
[image: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/wp-content/uploads/2017/11/16164909/2017-11-16_16h43_55.png]
Hiệu số phần bằng nhau là:
18 – 1 = 17 (phần)
Giá trị của một phần bằng nhau là:
85 : 17 = 5 (hộp)
Số xà phòng còn lại trước khi bán là:
5 x 2=10 (hộp)
Số xà phòng cất đi là:
18 x 5 = 90 (hộp)
Số xà phòng nhận về là:
10 + 90= 100 (hộp)
Đáp số: 100 hộp xà phòng.
Bài 7. Số giờ làm việc của người thứ nhất là:
6 x 5 = 30 (giờ)
Số giờ làm việc của người thứ hai là:
8 x 6 = 48 (giờ)
Tổng số giờ công làm của hai người là:
30 + 48 = 78 (giờ)
Tiền công một giờ làm là:                                    í
1 560 000 : 78 = 20 000 (đồng)
Số tiền người thứ nhất nhận được là:
20 000 x 30 = 600 000 (đồng)
Số tiền công người thứ hai nhận được là:
20 000 x 48 – 960 000 (đồng).
Đáp số: 600 000 đồng và 960 000 đồng.
Bài 8. Số giờ làtri việc của người thứ nhất là:
4 x 9 = 36 (giờ)
Số giờ làm việc của người thứ hai là:
5 x 7 = 35 (giờ)
Tổng số giờ công làm của hai người là:
35 + 36 = 71 (giờ)
Tiền công một giờ làm là:
1 420 000 : 71 = 20 (nghìn đồng)
Số tiền người thứ nhất nhận được là:
20 000 x 36 = 720 (nghìn đồng)
Số tiền công người thứ hai nhận được là:
20 000 x 35 = 700 (nghìn đồng)
Đáp số: 720 nghìn đồng và 700 nghìn đồng.
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